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BỘ TÀI CHÍNH  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 101/2005/Qð-BTC   
  Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2005 
 
 
 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc ban hành và công bố 

bốn chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (ñợt 7) 
 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH 

 

- Căn cứ Nghị ñịnh số 77/2003/Nð-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ qui 
ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

- Căn cứ Nghị ñịnh số 105/2004/Nð-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ 
về Kiểm toán ñộc lập; 

Theo ñề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế ñộ kế toán và Kiểm toán, Chánh Văn 
phòng Bộ, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1: Ban hành bốn (04) chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (ñợt 7) có số 
hiệu và tên gọi sau ñây: 

1. Chuẩn mực 260 - Trao ñổi các vấn ñề quan trọng phát sinh khi kiểm  

     toán với Ban lãnh ñạo ñơn vị ñược kiểm toán; 

 2. Chuẩn mực 330 - Thủ tục kiểm toán trên cơ sở ñánh giá rủi ro; 

 3. Chuẩn mực 505 - Thông tin xác nhận từ bên ngoài; 

 4. Chuẩn mực 545 - Kiểm toán việc xác ñịnh và trình bày giá trị hợp lý. 

ðiều 2: Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam ñược ban hành kèm theo Quyết 
ñịnh này áp dụng ñối với dịch vụ kiểm toán ñộc lập báo cáo tài chính. Dịch vụ 
kiểm toán các thông tin tài chính khác và dịch vụ liên quan của Công ty kiểm 
toán ñược áp dụng theo quy ñịnh cụ thể của từng chuẩn mực. 
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ðiều 3: Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ñăng 
công báo. 

ðiều 4: Kiểm toán viên và công ty kiểm toán hoạt ñộng hợp pháp tại Việt 
Nam có trách nhiệm triển khai thực hiện các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam ban 
hành tại Quyết ñịnh này trong hoạt ñộng của mỗi công ty. 

Vụ trưởng Vụ Chế ñộ kế toán và Kiểm toán, Chánh văn phòng Bộ và Thủ 
trưởng các ñơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm 
tra và thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ (ñể báo cáo) 
- Văn phòng TW ðảng 
- Văn phòng Chủ tịch nước 
- Văn phòng Quốc hội 
- Văn phòng Chính phủ 
- Tòa án NDTC tối cao 
- Viện Kiểm sát NDTC tối cao 
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp) 
- Sở Tài chính, Cục thuế các tỉnh, thành phố 
  trực thuộc TW 
- Các công ty kiểm toán 
- Các Trường ðH KTQD, Kinh tế TP.HCM 
- Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam 
- Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam 
- Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính) 
- Các ñơn vị thuộc Bộ Tài chính 
- Công báo 
- Lưu: VT, Vụ CðKT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 

 
(ñã ký) 

 
 

Trần Văn Tá 
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HỆ THỐNG 

CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM 
  
 

CHUẨN MỰC SỐ 260 

TRAO ðỔI CÁC VẤN ðỀ QUAN TRỌNG PHÁT SINH KHI KIỂM 
TOÁN 

VỚI BAN LÃNH ðẠO ðƠN VỊ ðƯỢC KIỂM TOÁN 

(Ban hành theo Quyết ñịnh số 101/2005/Qð-BTC 
ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

 
QUY ðỊNH CHUNG 

01. Mục ñích của chuẩn mực này là quy ñịnh các nguyên tắc, thủ tục cơ bản và hướng 
dẫn thể thức áp dụng các nguyên tắc và thủ tục cơ bản trong việc trao ñổi các vấn 
ñề phát sinh khi kiểm toán giữa kiểm toán viên và công ty kiểm toán với những 
người trong Ban lãnh ñạo ñơn vị ñược kiểm toán. 

02. Kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải trao ñổi các vấn ñề quan trọng 
trong ñó có vấn ñề về quản trị ñơn vị phát sinh khi kiểm toán báo cáo tài 
chính với những người trong Ban lãnh ñạo ñơn vị  ñược kiểm toán. 

03. Chuẩn mực này áp dụng cho việc trao ñổi các vấn ñề quan trọng phát sinh khi 
kiểm toán báo cáo tài chính giữa kiểm toán viên và công ty kiểm toán với những 
người trong Ban lãnh ñạo ñơn vị ñược kiểm toán. 

Chuẩn mực này không quy ñịnh cách thức của kiểm toán viên khi trao ñổi thông 
tin với các ñối tượng bên ngoài ñơn vị ñược kiểm toán. 

Kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải tuân thủ những qui ñịnh của chuẩn mực 
này trong quá trình thực hiện kiểm toán và cung cấp dịch vụ liên quan. 

ðơn vị ñược kiểm toán (khách hàng) và các bên sử dụng kết quả kiểm toán phải có 
những hiểu biết cần thiết về các nguyên tắc và thủ tục quy ñịnh trong chuẩn mực 
này ñể thực hiện trách nhiệm của mình và ñể phối hợp công việc với kiểm toán 
viên và công ty kiểm toán giải quyết các mối quan hệ trong quá trình kiểm toán. 

Các thuật ngữ trong chuẩn mực này ñược hiểu như sau: 

04. Ban lãnh ñạo: Là những người thực hiện nhiệm vụ chỉ ñạo, ñiều hành, giám sát, 
kiểm soát, ñưa ra quyết ñịnh ñể xây dựng và phát triển ñơn vị ñược kiểm toán như 
những người trong Hội ñồng quản trị, Ban Giám ñốc, Ban kiểm soát, người phụ 
trách quản trị từng lĩnh vực. 
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05 Quản trị: Là mô tả công việc của những người ñược giao nhiệm vụ chỉ ñạo, ñiều 
hành, giám sát, kiểm soát một lĩnh vực nào ñó hoặc chỉ ñạo, ñiều hành một pháp 
nhân. 

Ban lãnh ñạo chịu trách nhiệm ñảm bảo cho ñơn vị hoạt ñộng có hiệu quả, ñạt 
ñược mục tiêu mà ñơn vị ñề ra, giám sát hoặc cung cấp báo cáo tài chính cho các 
bên hữu quan. 

06. Các vấn ñề quan trọng về quản trị ñơn vị: Là những vấn ñề phát sinh trong quá 
trình kiểm toán báo cáo tài chính mà kiểm toán viên và công ty kiểm toán cho là 
quan trọng có liên quan ñến công tác quản trị của Ban lãnh ñạo ñơn vị ñược kiểm 
toán trong việc giám sát quá trình lập và công khai báo cáo tài chính. 

Kiểm toán viên không có trách nhiệm phải phát hiện và báo cáo với Ban lãnh ñạo 
ñơn vị tất cả các vấn ñề quan trọng về quản trị của ñơn vị ñược kiểm toán. 

NỘI DUNG CHUẨN MỰC 

07. Kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải xác ñịnh những người liên quan 
ñến Ban lãnh ñạo và những người sẽ trao ñổi các vấn ñề quan trọng, trong ñó 
có vấn ñề về quản trị ñơn vị phát sinh khi kiểm toán ở ñơn vị ñược kiểm toán. 

08. Kiểm toán viên phải xác ñịnh cơ cấu quản trị và các nguyên tắc quản trị của từng 
ñơn vị như chức năng giám sát (Ban kiểm soát) và chức năng ñiều hành của Ban 
Giám ñốc và của Hội ñồng quản trị. 

09. Trong quá trình kiểm toán, kiểm toán viên phải xác ñịnh ai là người trong Ban lãnh 
ñạo và ai là người cần trao ñổi các vấn ñề quan trọng phát sinh khi kiểm toán. 

10. Trường hợp cơ cấu quản trị của ñơn vị không ñược xác ñịnh rõ ràng hoặc không 
xác ñịnh hết ñược ai là người trong Ban lãnh ñạo thì kiểm toán viên phải thỏa 
thuận với ñơn vị ñó về người sẽ ñược trao ñổi thông tin quan trọng liên quan ñến 
cuộc kiểm toán. 

11. ðể tránh hiểu lầm, trong hợp ñồng kiểm toán phải nêu rõ kiểm toán viên chỉ trao 
ñổi thông tin quan trọng về quản trị của ñơn vị ñược kiểm toán phát sinh trong quá 
trình thực hiện kiểm toán, kiểm toán viên không ñược yêu cầu phải thiết kế các thủ 
tục riêng biệt nhằm xác ñịnh các vấn ñề quan trọng về quản trị ñơn vị. 

Hợp ñồng kiểm toán có thể mô tả các vấn ñề sau: 

- Xác ñịnh những người liên quan sẽ thực hiện trao ñổi thông tin; và 

- Xác ñịnh một cách cụ thể vấn ñề quan trọng nào về quản trị cần ñược trao ñổi. 

12. Hiệu quả của việc trao ñổi thông tin ñược tăng cường bằng việc phát triển mối 
quan hệ làm việc có tính xây dựng giữa kiểm toán viên và những người trong Ban 
lãnh ñạo ñơn vị ñược kiểm toán. Mối quan hệ này ñược phát triển trong khi vẫn 
phải ñảm bảo tính ñộc lập chuyên môn và tính khách quan. 
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Những vấn ñề quan trọng phát sinh khi kiểm toán sẽ ñược trao ñổi 

13. Kiểm toán viên phải xem xét những vấn ñề quan trọng, trong ñó có vấn ñề về 
quản trị ñơn vị phát sinh từ cuộc kiểm toán báo cáo tài chính và trao ñổi 
những vấn ñề này với những người trong Ban lãnh ñạo ñơn vị ñược kiểm 
toán. Thông thường những vấn ñề này bao gồm: 

a) Phương pháp tiếp cận tổng quát và toàn bộ phạm vi kiểm toán, bao gồm cả 
giới hạn dự kiến hoặc những yêu cầu bổ sung; 

b) Những thay ñổi hoặc việc lựa chọn chính sách và thông lệ kế toán quan trọng 
có tác ñộng hoặc có thể có tác ñộng ñáng kể ñến báo cáo tài chính của ñơn vị 
ñược kiểm toán; 

c) Tác ñộng tiềm tàng của những rủi ro quan trọng ñối với báo cáo tài chính, như 
một vụ kiện chưa xử lý yêu cầu phải ñược trình bày trong báo cáo tài chính; 

d) Những bút toán ñiều chỉnh theo ý kiến của kiểm toán viên, cho dù ñơn vị 
ñược kiểm toán có thực hiện hay không, có thể tác ñộng quan trọng ñến báo 
cáo tài chính của ñơn vị; 

e) Những yếu tố không chắc chắn ñáng kể liên quan ñến những sự kiện và ñiều 
kiện tạo ra sự nghi ngờ về khả năng hoạt ñộng liên tục của ñơn vị; 

f) Các ý kiến bất ñồng với Ban lãnh ñạo ñơn vị ñược kiểm toán về những vấn ñề 
mang tính nghiệp vụ hay nguyên tắc có ảnh hưởng ñáng kể tới báo cáo tài 
chính hoặc báo cáo kiểm toán của ñơn vị ñược kiểm toán; 

g) Dạng báo cáo kiểm toán; 

h) Những vấn ñề khác ñòi hỏi sự quan tâm của những người trong Ban lãnh ñạo 
như những ñiểm yếu lớn trong hệ thống kiểm soát nội bộ, những câu hỏi về 
tính chính trực, liêm khiết và sự gian lận trong quản lý liên quan ñến Ban lãnh 
ñạo ñơn vị ñược kiểm toán; 

i) Bất kỳ vấn ñề nào khác ñược thoả thuận trong hợp ñồng kiểm toán. 

14. Những vấn ñề quan trọng về quản trị ñơn vị sẽ ñược kiểm toán viên trao ñổi và 
thông báo cho những người trong Ban lãnh ñạo ñơn vị ñược kiểm toán cần biết: 

a) Thông báo của kiểm toán viên về kết quả của cuộc  kiểm toán; và 

b) Việc kiểm toán báo cáo tài chính không nhằm ñể xác ñịnh tất cả những vấn ñề 
liên quan ñến những người trong Ban lãnh ñạo ñơn vị ñược kiểm toán. Do ñó, 
thông thường kiểm toán viên và công ty kiểm toán không xác ñịnh ñược tất cả 
những vấn ñề có liên quan ñến công việc quản trị. 

Thời gian trao ñổi thông tin 

15. Kiểm toán viên phải kịp thời trao ñổi những vấn ñề quan trọng trong ñó có 
vấn ñề về quản trị ñơn vị phát sinh trong quá trình kiểm toán ñể giúp người 
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trong Ban lãnh ñạo ñơn vị ñược kiểm toán có biện pháp hành ñộng kịp thời 
và thích hợp. 

16. ðể có thể trao ñổi thông tin kịp thời, kiểm toán viên phải thảo luận với những 
người trong Ban lãnh ñạo về cơ sở và thời gian trao ñổi thông tin. Trong một số 
trường hợp nhất ñịnh, do tính chất của vấn ñề, kiểm toán viên có thể trao ñổi vấn 
ñề ñó sớm hơn thời gian ñã thỏa thuận trước. 

Hình thức trao ñổi thông tin 

17. Kiểm toán viên có thể trao ñổi với những người trong Ban lãnh ñạo ñơn vị ñược 
kiểm toán bằng lời hoặc bằng văn bản. Quyết ñịnh của kiểm toán viên và công ty 
kiểm toán trong việc trao ñổi bằng lời hay bằng văn bản phụ thuộc vào những yếu 
tố sau: 

a) Quy mô, cơ cấu hoạt ñộng, tổ chức quản lý và quy trình trao ñổi thông tin của 
ñơn vị ñược kiểm toán; 

b) Tính chất, tính nhạy cảm và tầm quan trọng của những vấn ñề quan trọng về 
quản trị ñơn vị phát sinh khi kiểm toán sẽ ñược trao ñổi; 

c) Những thỏa thuận ñược thực hiện liên quan ñến những buổi họp hoặc báo cáo 
ñịnh kỳ hoạt ñộng về các vấn ñề quan trọng trong ñó có vấn ñề về quản trị ñơn 
vị phát sinh trong quá trình kiểm toán; 

d) Lượng thông tin liên lạc và cuộc ñối thoại thường xuyên mà kiểm toán viên 
thực hiện với Ban lãnh ñạo ñơn vị ñược kiểm toán. 

18. Khi các vấn ñề quan trọng về quản trị ñược trao ñổi bằng lời, kiểm toán viên phải 
lập thành văn bản những vấn ñề ñã trao ñổi, kể cả các thông tin phản hồi. Văn bản 
này có thể dưới hình thức bản sao biên bản thảo luận của kiểm toán viên với những 
người trong Ban lãnh ñạo. Trong một số trường hợp, tùy vào tính chất, mức ñộ 
nhạy cảm và tầm quan trọng của vấn ñề cần trao ñổi, kiểm toán viên và công ty 
kiểm toán phải có xác nhận bằng văn bản với những người trong Ban lãnh ñạo ñơn 
vị ñược kiểm toán. 

19. Kiểm toán viên thường thảo luận các vấn ñề quan trọng về quản trị ñơn vị phát 
sinh trong quá trình kiểm toán với Ban Giám ñốc ñơn vị ñược kiểm toán, trừ 
trường hợp những vấn ñề ñó liên quan ñến những câu hỏi về năng lực và tính trung 
thực của Ban Giám ñốc. Những cuộc thảo luận này giúp kiểm toán viên thu nhận 
ñược nhiều thông tin từ kiểm toán. Nếu Ban Giám ñốc ñơn vị ñược kiểm toán ñồng 
ý trao ñổi một vấn ñề nào ñó về công tác quản trị với những người trong Ban lãnh 
ñạo, kiểm toán viên có thể không lặp lại những thông tin trao ñổi, với ñiều kiện 
kiểm toán viên hài lòng rằng những thông tin trao ñổi ñó ñã ñược thực hiện một 
cách hiệu quả và phù hợp. 
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Trường hợp kiểm toán viên ñã hài lòng với các thông tin có ñược sau khi trao ñổi 
với Ban Giám ñốc ñơn vị ñược kiểm toán thì không cần trao ñổi với người khác 
trong Ban lãnh ñạo nữa. 

Những vấn ñề khác 

20. Nếu kiểm toán viên xét thấy việc sửa ñổi Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính là 
cần thiết như quy ñịnh trong Chuẩn mực kiểm toán số 700 “Báo cáo kiểm toán về 
báo cáo tài chính” thì việc trao ñổi thông tin giữa kiểm toán viên và những người 
trong Ban lãnh ñạo ñơn vị ñược kiểm toán vẫn thực hiện theo chuẩn mực này và 
không ñược coi là biện pháp thay thế thủ tục kiểm toán quy ñịnh tại Chuẩn mực 
kiểm toán số 700. 

21. Kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải xem xét liệu những vấn ñề quan trọng 
về quản trị ñơn vị phát sinh khi kiểm toán ñã ñược trao ñổi trước ñây có thể có tác 
ñộng ñến báo cáo tài chính của năm hiện tại. Kiểm toán viên cần cân nhắc xem vấn 
ñề ñó có còn quan trọng về quản trị ñơn vị và có cần tiếp tục trao ñổi lại vấn ñề ñó 
với Ban lãnh ñạo ñơn vị ñược kiểm toán. 

Bảo mật 

22. Trường hợp các văn bản pháp luật có quy ñịnh về bảo mật làm hạn chế việc trao 
ñổi thông tin những vấn ñề quan trọng về mặt quản trị phát sinh trong cuộc kiểm 
toán thì kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải xem xét các quy ñịnh ñó trước 
khi trao ñổi với người trong Ban lãnh ñạo ñơn vị ñược kiểm toán. Trường hợp 
những quy ñịnh này có mâu thuẫn với chức năng, nhiệm vụ và ñạo ñức nghề 
nghiệp của kiểm toán viên thì kiểm toán viên có thể yêu cầu sự trợ giúp của 
chuyên gia tư vấn pháp luật.  

Luật ñịnh 

23. Nếu văn bản pháp luật có quy ñịnh yêu cầu kiểm toán viên và công ty kiểm toán 
trao ñổi những thông tin liên quan ñến quản trị mà không ñược quy ñịnh trong 
chuẩn mực này thì vẫn phải thực hiện theo yêu cầu của văn bản pháp luật ñó. 

 

* 

*      * 
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HỆ THỐNG 

CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM 

 
 

CHUẨN MỰC SỐ 330 

THỦ TỤC KIỂM TOÁN TRÊN CƠ SỞ ðÁNH GIÁ RỦI RO  

(Ban hành theo Quyết ñịnh số 101/2005/Qð-BTC 
ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

QUY ðỊNH CHUNG 

01. Mục ñích của chuẩn mực này là quy ñịnh các nguyên tắc, thủ tục cơ bản và hướng 
dẫn thể thức áp dụng các nguyên tắc và thủ tục cơ bản về việc ñưa ra và thực hiện 
các thủ tục kiểm toán trên cơ sở ñánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo 
tài chính và các cơ sở dẫn liệu trong kiểm toán báo cáo tài chính. 

02. Kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải có ñủ hiểu biết về ñơn vị ñược kiểm 
toán cũng như môi trường kinh doanh của ñơn vị, trong ñó có hệ thống kiểm 
soát nội bộ ñể ñánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu làm cơ sở ñề ra các thủ tục 
kiểm toán. 

03. Chuẩn mực này áp dụng cho kiểm toán báo cáo tài chính và ñược vận dụng cho 
kiểm toán thông tin tài chính khác và các dịch vụ liên quan của công ty kiểm toán. 

Kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải tuân thủ các quy ñịnh của chuẩn mực 
này trong quá trình thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính. 

ðơn vị ñược kiểm toán (khách hàng) và các bên sử dụng kết quả kiểm toán phải có 
những hiểu biết cần thiết về những quy ñịnh trong chuẩn mực này ñể phối hợp 
công việc với kiểm toán viên và công ty kiểm toán, cũng như xử lý các quan hệ 
liên quan ñến các thông tin ñã ñược kiểm toán. 

04. Các yêu cầu tổng quát của chuẩn mực này gồm: 

Phương pháp tiếp cận tổng quát: Yêu cầu kiểm toán viên và công ty kiểm toán 
ñưa ra phương pháp tiếp cận tổng quát ñể ñánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong 
báo cáo tài chính và hướng dẫn nội dung của các phương pháp tiếp cận tổng quát 
ñó. 

Thủ tục kiểm toán trên cơ sở ñánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong các cơ sở 
dẫn liệu: Yêu cầu kiểm toán viên phải thiết kế và thực hiện các thủ tục kiểm toán 
bổ sung bao gồm thực hiện kiểm tra tính hiệu quả của các hoạt ñộng kiểm soát liên 
quan hoặc theo yêu cầu và các thử nghiệm cơ bản mà nội dung, lịch trình và mức 
ñộ thử nghiệm phụ thuộc vào kết quả ñánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong các 
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cơ sở dẫn liệu. Yêu cầu này cũng ñòi hỏi kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải 
cân nhắc khi xác ñịnh nội dung, lịch trình và phạm vi của các thủ tục kiểm toán ñó. 

ðánh giá mức ñộ ñầy ñủ và thích hợp của bằng chứng kiểm toán thu thập ñược: 
Yêu cầu kiểm toán viên xác ñịnh xem việc ñánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu có 
còn phù hợp hay không và kết luận liệu các bằng chứng kiểm toán thích hợp ñã 
ñược thu thập ñầy ñủ hay không. 

Hồ sơ kiểm toán: Yêu cầu nội dung và tài liệu trình bày trong hồ sơ kiểm toán phải 
ñầy ñủ các thông tin liên quan ñến cơ sở ñánh giá rủi ro. 

05. ðể giảm rủi ro kiểm toán xuống mức thấp nhất có thể chấp nhận ñược, kiểm 
toán viên và công ty kiểm toán phải ñưa ra phương pháp tiếp cận tổng quát 
trên cơ sở ñánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính; phải 
thiết kế và thực hiện các thủ tục kiểm toán ñể xử lý các rủi ro có sai sót trọng 
yếu trong các cơ sở dẫn liệu. Phương pháp tiếp cận tổng quát, nội dung, lịch trình 
và phạm vi của các thủ tục kiểm toán bổ sung phụ thuộc vào xét ñoán chuyên môn 
của kiểm toán viên. Bên cạnh các yêu cầu của chuẩn mực này, kiểm toán viên và 
công ty kiểm toán cũng cần phải tuân thủ các quy ñịnh trong Chuẩn mực kiểm toán 
số 240 “Gian lận và sai sót” ñể xử lý rủi ro có sai sót trọng yếu do gian lận. 

NỘI DUNG CHUẨN MỰC 

Phương pháp tiếp cận tổng quát 

06. Kiểm toán viên và công ty kiểm toán cần ñưa ra phương pháp tiếp cận tổng 
quát ñể xác ñịnh rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính. Phương 
pháp tiếp cận tổng quát ñòi hỏi kiểm toán viên cần giữ thái ñộ hoài nghi nghề 
nghiệp trong quá trình thu thập và ñánh giá bằng chứng kiểm toán, bổ nhiệm kiểm 
toán viên có nhiều kinh nghiệm hoặc có các kỹ năng chuyên môn ñặc biệt, sử dụng 
các chuyên gia, giám sát nhiều hơn hoặc kết hợp các yếu tố bổ sung cho các vấn ñề 
không thể dự ñoán trước khi lựa chọn thực hiện các thủ tục kiểm toán bổ sung. 
Kiểm toán viên và công ty kiểm toán có thể thay ñổi nội dung, lịch trình và phạm 
vi của các thủ tục kiểm toán. Ví dụ: Việc thực hiện các thử nghiệm cơ bản vào giai 
ñoạn cuối kỳ thay vì vào giai ñoạn giữa kỳ. 

07. Hiểu biết của kiểm toán viên về môi trường kiểm soát của ñơn vị ñược kiểm toán 
có ảnh hưởng ñến việc ñánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính. 
Môi trường kiểm soát hiệu quả giúp kiểm toán viên tin tưởng hơn vào hệ thống 
kiểm soát nội bộ và ñộ tin cậy của bằng chứng kiểm toán thu thập ñược trong nội 
bộ ñơn vị ñược kiểm toán, từ ñó cho phép kiểm toán viên tiến hành một số thủ tục 
kiểm toán ở giai ñoạn giữa kỳ thay vì vào giai ñoạn cuối kỳ. Nếu phát hiện thấy 
những ñiểm yếu trong môi trường kiểm soát của ñơn vị, kiểm toán viên sẽ tiến 
hành thêm các thủ tục kiểm toán vào giai ñoạn cuối kỳ chứ không phải vào giai 
ñoạn giữa kỳ. Kiểm toán viên cần thu thập thêm bằng chứng kiểm toán từ thử 
nghiệm cơ bản, thay ñổi nội dung các thủ tục kiểm toán nhằm thu thập thêm bằng 
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chứng kiểm toán có sức thuyết phục cao, hoặc mở rộng phạm vi công việc kiểm 
toán. 

08. Những xem xét trên có ảnh hưởng quan trọng ñến phương pháp kiểm toán chung 
của kiểm toán viên. Ví dụ: Tập trung thực hiện thử nghiệm cơ bản (phương pháp 
cơ bản), hoặc kết hợp thử nghiệm kiểm soát với thử nghiệm cơ bản (phương pháp 
kết hợp). 

Thủ tục kiểm toán bổ sung áp dụng ñối với rủi ro có sai sót trọng yếu trong 
cơ sở dẫn liệu 

09. Kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải thiết kế và thực hiện thêm các thủ 
tục kiểm toán bổ sung mà nội dung, lịch trình và phạm vi của các thủ tục này 
phụ thuộc vào kết quả ñánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong các cơ sở dẫn 
liệu nhằm thể hiện sự liên hệ rõ ràng giữa nội dung, lịch trình và phạm vi các thủ 
tục kiểm toán với việc ñánh giá rủi ro. Khi thiết kế các thủ tục kiểm toán, kiểm 
toán viên và công ty kiểm toán cần cân nhắc các vấn ñề sau: 

a) Mức ñộ quan trọng của rủi ro; 

b) Khả năng có thể xảy ra sai sót trọng yếu; 

c) ðặc trưng của loại nghiệp vụ, số dư khoản mục hoặc các giải trình liên quan; 

d) Nội dung hoạt ñộng kiểm soát cụ thể mà ñơn vị ñược kiểm toán sử dụng, ñặc 
biệt là hoạt ñộng kiểm soát này ñược thực hiện thủ công hay tự ñộng; 

e) Kiểm toán viên có kỳ vọng thu thập ñược bằng chứng kiểm toán ñể xác ñịnh 
liệu các hoạt ñộng kiểm soát của ñơn vị có hiệu quả trong việc ngăn chặn, 
phát hiện và sửa chữa các sai sót trọng yếu hay không. 

10. ðánh giá của kiểm toán viên về các rủi ro trong cơ sở dẫn liệu chỉ ra cơ sở ñể lựa 
chọn một phương pháp kiểm toán thích hợp khi thiết kế và thực hiện các thủ tục 
kiểm toán. Trong một số trường hợp, kiểm toán viên có thể quyết ñịnh chỉ cần thực 
hiện các thử nghiệm kiểm soát là ñủ ñể có thể ñưa ra ñược ý kiến có hiệu quả ñối 
với rủi ro có sai sót trọng yếu trong cơ sở dẫn liệu nào ñó. Trong những trường hợp 
khác, kiểm toán viên có thể chỉ thực hiện các thử nghiệm cơ bản mới phù hợp với 
cơ sở dẫn liệu cụ thể và như vậy, kiểm toán viên bỏ qua ảnh hưởng của hoạt ñộng 
kiểm soát khi ñánh giá rủi ro liên quan. ðiều này xảy ra khi các thủ tục ñánh giá 
rủi ro của kiểm toán viên không xác ñịnh ñược bất kỳ hoạt ñộng kiểm soát hiệu 
quả nào liên quan ñến cơ sở dẫn liệu, hoặc việc kiểm tra tính hiệu quả của hoạt 
ñộng kiểm soát sẽ bị hạn chế. Tuy nhiên, kiểm toán viên hiểu rằng chỉ thực hiện 
các thử nghiệm cơ bản ñối với cơ sở dẫn liệu mới ñạt ñược hiệu quả trong việc làm 
giảm rủi ro có sai sót trọng yếu xuống mức có thể chấp nhận ñược. Thông thường, 
kiểm toán viên có thể sử dụng phương pháp kết hợp cả kiểm tra tính hiệu quả của 
các thử nghiệm kiểm soát với các thử nghiệm cơ bản. Cho dù lựa chọn phương 
pháp nào thì kiểm toán viên vẫn phải thiết kế và thực hiện các thử nghiệm cơ bản 
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với từng loại nghiệp vụ trọng yếu, số dư khoản mục hoặc các giải trình như quy 
ñịnh ở ñoạn 51. 

11. Trường hợp ñơn vị ñược kiểm toán có quy mô hoạt ñộng rất nhỏ, không có nhiều 
hoạt ñộng kiểm soát ñể kiểm toán viên có thể kiểm tra thì các thủ tục kiểm toán mà 
kiểm toán viên ñề ra chủ yếu sẽ là các thử nghiệm cơ bản. Trường hợp này, ngoài 
các vấn ñề ñược quy ñịnh ở ñoạn 10, kiểm toán viên và công ty kiểm toán cần cân 
nhắc xem trong trường hợp ñơn vị không có nhiều hoạt ñộng kiểm soát thì có thể 
thu thập ñược ñầy ñủ bằng chứng kiểm toán thích hợp hay không. 

Xem xét nội dung, lịch trình và phạm vi các thủ tục kiểm toán bổ sung 

Nội dung 

12. Nội dung các thủ tục kiểm toán phản ánh mục tiêu của các thủ tục ñó (thử nghiệm 
kiểm soát hoặc thử nghiệm cơ bản) và phương pháp thu thập bằng chứng kiểm 
toán, như kiểm tra, quan sát, ñiều tra, xác nhận, tính toán, quy trình phân tích. Một 
số thủ tục kiểm toán cụ thể có thể thích hợp ñối với cơ sở dẫn liệu này hơn ñối với 
cơ sở dẫn liệu khác. Ví dụ: Liên quan tới doanh thu, các thử nghiệm kiểm soát có 
thể thích hợp hơn ñể phát hiện rủi ro sai sót về tính ñầy ñủ, trong khi các thử 
nghiệm cơ bản lại thích hợp hơn ñể phát hiện rủi ro sai sót về sự phát sinh. 

13. Việc lựa chọn các thủ tục kiểm toán của kiểm toán viên cần căn cứ vào việc ñánh 
giá rủi ro. Kiểm toán viên ñánh giá rủi ro càng cao thì bằng chứng kiểm toán thu 
thập ñược từ các thử nghiệm cơ bản càng phải ñáng tin cậy và phù hợp hơn. ðiều 
này có thể ảnh hưởng ñến cả hai loại thủ tục kiểm toán sẽ ñược thực hiện và mức 
ñộ kết hợp của chúng. Ví dụ: Kiểm toán viên có thể xác nhận mức ñộ ñầy ñủ về 
các ñiều khoản trong một hợp ñồng với một bên thứ ba, bên cạnh việc kiểm tra tài 
liệu. 

14. Khi xác ñịnh các thủ tục kiểm toán sẽ ñược thực hiện, kiểm toán viên cần cân nhắc 
cơ sở ñánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong các cơ sở dẫn liệu ñối với từng loại 
nghiệp vụ, số dư khoản mục hoặc các giải trình liên quan. Việc này bao gồm xem 
xét tính chất cụ thể của từng loại nghiệp vụ, số dư khoản mục hoặc các giải trình 
liên quan (rủi ro tiềm tàng) và xem xét liệu việc ñánh giá rủi ro của kiểm toán viên 
có tính ñến các hoạt ñộng kiểm soát của ñơn vị hay không (rủi ro kiểm soát). Ví 
dụ: Nếu kiểm toán viên xét thấy rủi ro có sai sót trọng yếu là thấp do ñặc trưng 
riêng của loại nghiệp vụ này không cần hoạt ñộng kiểm soát liên quan, thì kiểm 
toán viên có thể quyết ñịnh chỉ cần thực hiện thủ tục phân tích cơ bản cũng có thể 
cung cấp ñầy ñủ bằng chứng kiểm toán thích hợp. Nếu kiểm toán viên ñánh giá rủi 
ro có sai sót trọng yếu là thấp vì ñơn vị ñã có hoạt ñộng kiểm soát hiệu quả và 
kiểm toán viên dự ñịnh sẽ thiết kế các thử nghiệm cơ bản căn cứ vào hiệu quả của 
hoạt ñộng kiểm soát này thì kiểm toán viên sẽ thực hiện các thử nghiệm kiểm soát 
nhằm thu thập ñược các bằng chứng kiểm toán về tính hiệu quả của hoạt ñộng 
kiểm soát này. Ví dụ cho trường hợp này là các loại nghiệp vụ tương ñối ñồng 
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nhất, không phức tạp, ñược xử lý thường xuyên và ñược kiểm soát bởi hệ thống 
thông tin của ñơn vị. 

15. Kiểm toán viên cần thu thập bằng chứng kiểm toán về tính chính xác và ñầy ñủ của 
thông tin do hệ thống thông tin của ñơn vị cung cấp nếu những thông tin này ñược 
kiểm toán viên sử dụng ñể thực hiện các thủ tục kiểm toán. Ví dụ: Nếu kiểm toán 
viên sử dụng các thông tin phi tài chính hoặc dữ liệu dự toán do hệ thống thông tin 
của ñơn vị cung cấp ñể thực hiện các thủ tục kiểm toán, như các thủ tục phân tích 
cơ bản hay các thử nghiệm kiểm soát thì kiểm toán viên cần thu thập bằng chứng 
kiểm toán về mức ñộ chính xác và ñầy ñủ của những thông tin này theo quy ñịnh. 

Lịch trình 

16. Lịch trình là trình tự thời gian tiến hành các thủ tục kiểm toán, các giai ñoạn kiểm 
toán hoặc thời ñiểm của bằng chứng kiểm toán. 

17. Kiểm toán viên có thể thực hiện thử nghiệm kiểm soát hoặc thử nghiệm cơ bản ở 
thời ñiểm kiểm toán giữa kỳ hay cuối kỳ. Rủi ro có sai sót trọng yếu càng cao thì 
kiểm toán viên càng cần phải thực hiện các thử nghiệm cơ bản gần thời ñiểm cuối 
kỳ hơn là vào thời ñiểm giữa kỳ, hoặc thực hiện các thủ tục kiểm toán mà không 
cần thông báo trước về nội dung và thời gian (Ví dụ: Thực hiện các thủ tục kiểm 
toán với một số vị trí ñược chọn mà không thông báo trước). Việc thực hiện các 
thủ tục kiểm toán vào thời ñiểm trước khi kết thúc kỳ kế toán có thể giúp kiểm 
toán viên phát hiện ñược sớm các vấn ñề quan trọng. Vấn ñề này có thể ñược giải 
quyết với sự giúp ñỡ của Ban Giám ñốc ñơn vị ñược kiểm toán hoặc do kiểm toán 
viên thiết kế phương pháp kiểm toán hiệu quả. Nếu kiểm toán viên thực hiện các 
thử nghiệm kiểm soát hoặc các thử nghiệm cơ bản trước khi kết thúc kỳ kế toán thì 
cần cân nhắc bằng chứng kiểm toán bổ sung cần thiết ở giai ñoạn còn lại theo quy 
ñịnh tại các ñoạn 39-40 và 58-63. 

18. ðể quyết ñịnh thời ñiểm thực hiện các thủ tục kiểm toán, kiểm toán viên cần cân 
nhắc các vấn ñề sau: 

a) Môi trường kiểm soát; 

b) Khi nào có thông tin thích hợp (Ví dụ: Thủ tục quan sát có thể chỉ thực hiện 
trong thời gian cụ thể nào ñó); 

c) Bản chất của rủi ro (Ví dụ: Nếu có rủi ro về việc doanh thu bị khai tăng lên 
bằng cách tạo ra những hợp ñồng bán hàng giả mạo, kiểm toán viên có thể ñề 
nghị kiểm tra các hợp ñồng hiện có vào thời ñiểm kết thúc kỳ kế toán); 

d) Giai ñoạn hoặc thời ñiểm liên quan ñến bằng chứng kiểm toán. 

19. Một số thủ tục kiểm toán có thể chỉ ñược thực hiện vào giai ñoạn cuối kỳ hoặc sau 
giai ñoạn cuối kỳ. Ví dụ: Việc ñối chiếu số liệu trên báo cáo tài chính với sổ kế 
toán và việc kiểm tra các khoản mục ñược ñiều chỉnh thực hiện trong quá trình lập 
báo cáo tài chính. Nếu xảy ra rủi ro là ñơn vị ñược kiểm toán có những hợp ñồng 
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kinh tế không minh bạch hoặc các giao dịch không ñược quyết toán vào giai ñoạn 
cuối kỳ thì kiểm toán viên thực hiện các thủ tục kiểm toán thích hợp ñể xử lý rủi ro 
cụ thể này. Ví dụ: Nếu giá trị của từng giao dịch là trọng yếu hoặc sai sót xảy ra 
vào lúc khóa sổ kế toán có thể dẫn ñến sai sót trọng yếu, thông thường kiểm toán 
viên sẽ kiểm tra các giao dịch phát sinh gần thời ñiểm cuối kỳ. 

Phạm vi 

20. Phạm vi các thủ tục kiểm toán là số lượng thủ tục kiểm toán cụ thể cần thực hiện. 
Ví dụ: Cỡ của một mẫu hoặc số lượng các quan sát ñối với một hoạt ñộng kiểm 
soát.  

Phạm vi của thủ tục kiểm toán ñược kiểm toán viên xác ñịnh dựa vào xét ñoán 
chuyên môn của mình sau khi cân nhắc ñến mức ñộ trọng yếu, các rủi ro ñược 
ñánh giá và mức ñộ ñảm bảo mà kiểm toán viên dự kiến cần thu thập ñược. Kiểm 
toán viên cần mở rộng phạm vi các thủ tục kiểm toán nếu rủi ro xảy ra sai sót trọng 
yếu tăng lên. Tuy nhiên, việc mở rộng phạm vi các thủ tục kiểm toán chỉ thực sự 
có hiệu quả nếu bản thân thủ tục kiểm toán phù hợp với rủi ro ñặc thù này. Do ñó, 
nội dung của thủ tục kiểm toán ñược coi là yếu tố quan trọng nhất. 

21. Việc sử dụng các kỹ thuật kiểm toán bằng máy tính có thể giúp cho việc kiểm tra 
nhiều nghiệp vụ kế toán và các tệp tin dưới dạng ñiện tử. Các kỹ thuật này có thể 
ñược sử dụng ñể chọn các mẫu từ các tệp tin dưới dạng ñiện tử chính ñể phân loại 
chúng thành các nghiệp vụ với tiêu chuẩn ñặc thù hoặc kiểm tra toàn bộ thay vì 
kiểm tra mẫu. 

22. Thông thường kiểm toán viên có thể ñưa ra kết luận phù hợp trên cơ sở sử dụng 
phương pháp chọn mẫu. Tuy nhiên, nếu số lượng mẫu ñược lựa chọn từ tổng thể 
quá ít thì phương pháp lấy mẫu sẽ không phù hợp ñể thỏa mãn một mục tiêu kiểm 
toán cụ thể. Nếu các trường hợp ngoại lệ không ñược theo dõi một cách phù hợp sẽ 
dẫn ñến rủi ro không thể chấp nhận ñược là kết luận của kiểm toán viên ñưa ra chỉ 
dựa trên cơ sở một số mẫu kiểm toán làm cho kết luận này có thể khác với kết luận 
ñược rút ra nếu thực hiện thủ tục kiểm toán dựa trên cơ sở toàn bộ tổng thể. Chuẩn 
mực kiểm toán số 530 “Lấy mẫu kiểm toán và các thủ tục lựa chọn khác” hướng 
dẫn phương pháp lấy mẫu kiểm toán. 

23. Chuẩn mực này hướng dẫn việc sử dụng kết hợp các phương pháp kiểm toán khác 
nhau, ñây cũng là một phần nội dung kiểm tra trình bày ở trên. Tuy nhiên, kiểm 
toán viên cần cân nhắc liệu phạm vi kiểm tra có phù hợp không khi sử dụng kết 
hợp các thủ tục kiểm toán khác nhau. 

Các thử nghiệm kiểm soát 

24. Kiểm toán viên yêu cầu phải thực hiện các thử nghiệm kiểm soát nếu việc ñánh giá 
rủi ro của kiểm toán viên bao gồm cả kỳ vọng về tính hiệu quả của hoạt ñộng kiểm 
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soát hoặc nếu chỉ thực hiện các thử nghiệm cơ bản không cung cấp ñầy ñủ bằng 
chứng kiểm toán thích hợp ñối với cơ sở dẫn liệu. 

25. Nếu kiểm toán viên ñánh giá có sai sót trọng yếu trong cơ sở dẫn liệu, kể cả 
khi rất kỳ vọng về tính hiệu quả của hoạt ñộng kiểm soát thì kiểm toán viên 
và công ty kiểm toán vẫn phải thực hiện các thử nghiệm kiểm soát nhằm thu 
thập ñược bằng chứng kiểm toán ñầy ñủ và thích hợp về sự vận hành có hiệu 
quả của hoạt ñộng kiểm soát tại các thời ñiểm liên quan trong suốt quá trình 
kiểm toán. ðoạn 41-46 quy ñịnh về việc sử dụng các bằng chứng kiểm toán liên 
quan ñến tính hiệu quả của các thử nghiệm kiểm soát thu thập ñược từ các cuộc 
kiểm toán trước ñây. 

26. Trường hợp kiểm toán viên ñánh giá có sai sót trọng yếu trong cơ sở dẫn liệu, kể 
cả khi rất kỳ vọng về tính hiệu quả của hoạt ñộng kiểm soát thì kiểm toán viên vẫn 
phải thực hiện các thử nghiệm kiểm soát nhằm thu thập ñược bằng chứng kiểm 
toán về tính hiệu quả của hoạt ñộng kiểm soát ñó. Việc kiểm tra tính hiệu quả của 
hoạt ñộng kiểm soát chỉ ñược thực hiện ñối với hoạt ñộng kiểm soát mà kiểm toán 
viên cho rằng chúng ñược thiết kế hoàn toàn phù hợp ñể ngăn ngừa, phát hiện và 
sửa chữa sai sót trọng yếu ở một cơ sở dẫn liệu.  

27. Nếu kiểm toán viên cho rằng việc giảm rủi ro sai sót trọng yếu trong các cơ sở 
dẫn liệu tới mức có thể chấp nhận ñược là không thể thực hiện ñược hoặc sẽ 
là không thực tế nếu chỉ dựa trên cơ sở bằng chứng kiểm toán thu thập ñược 
từ các thử nghiệm cơ bản thì kiểm toán viên phải thực hiện các thử nghiệm 
kiểm soát phù hợp nhằm thu thập bằng chứng kiểm toán về tính hiệu quả của 
hoạt ñộng kiểm soát ñó. Ví dụ: Kiểm toán viên có thể cho rằng là không thể thực 
hiện ñược các thử nghiệm cơ bản một cách có hiệu quả có thể cung cấp ñầy ñủ 
bằng chứng kiểm toán thích hợp trong trường hợp ñơn vị sử dụng công nghệ thông 
tin nhưng tài liệu liên quan ñến các nghiệp vụ kinh doanh lại không ñược in ra 
hoặc lưu lại bên ngoài hệ thống công nghệ thông tin. 

28. Việc kiểm tra tính hiệu quả của hoạt ñộng kiểm soát khác với việc thu thập bằng 
chứng kiểm toán về việc các hoạt ñộng kiểm soát ñã ñược thực hiện. Khi thu thập 
bằng chứng kiểm toán về việc thực hiện của hoạt ñộng kiểm soát bằng cách thực 
hiện các thủ tục ñánh giá rủi ro, kiểm toán viên cần xác ñịnh các hoạt ñộng kiểm 
soát liên quan ñang ñược ñơn vị ñược kiểm toán áp dụng. Khi kiểm tra tính hiệu 
quả của hoạt ñộng kiểm soát, kiểm toán viên cần thu thập bằng chứng kiểm toán về 
sự vận hành hiệu quả của hoạt ñộng kiểm soát này trong suốt thời kỳ kiểm toán. 
Thử nghiệm này bao gồm việc thu thập bằng chứng kiểm toán về hoạt ñộng kiểm 
soát tại các thời ñiểm liên quan trong suốt giai ñoạn kiểm toán; mức ñộ nhất quán 
với hoạt ñộng kiểm soát ñã ñược vận dụng, hoạt ñộng kiểm soát do ai thực hiện và 
ñược thực hiện như thế nào. Nếu các hoạt ñộng kiểm soát khác nhau ñược vận 
dụng tại các thời ñiểm khác nhau trong giai ñoạn kiểm toán, kiểm toán viên cần 
xem xét riêng từng loại kiểm soát. Kiểm toán viên có thể kiểm tra tính hiệu quả 
của hoạt ñộng kiểm soát, ñồng thời với việc ñánh giá về thiết kế của hoạt ñộng 
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kiểm soát và thu thập bằng chứng kiểm toán về hiệu quả của hoạt ñộng kiểm soát 
này. 

29. Mặc dù một số thủ tục ñánh giá rủi ro mà kiểm toán viên thực hiện ñể ñánh giá 
việc thiết kế của hoạt ñộng kiểm soát và ñể xác ñịnh rằng hoạt ñộng kiểm soát ñã 
ñược thực hiện có thể không ñược cụ thể như thử nghiệm kiểm soát, nhưng nếu 
các thủ tục này cung cấp bằng chứng kiểm toán về tính hiệu quả của hoạt ñộng 
kiểm soát nên có thể ñược coi là thử nghiệm kiểm soát. Ví dụ: Kiểm toán viên có 
thể hỏi về kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Ban Giám ñốc; kiểm tra các báo cáo; 
so sánh chi phí thực tế hàng tháng với kế hoạch sản xuất, kinh doanh và kiểm tra 
các báo cáo ñể phát hiện biến ñộng giữa số liệu thực tế so với kế hoạch sản xuất, 
kinh doanh. Các thủ tục kiểm toán này cung cấp những hiểu biết về công tác lập kế 
hoạch sản xuất, kinh doanh của ñơn vị, và liệu kế hoạch này có ñược thực hiện hay 
không. Các thủ tục này cũng có thể ñưa ra bằng chứng kiểm toán về tính hiệu quả 
của quy trình lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong việc ngăn ngừa hoặc phát 
hiện các sai sót trọng yếu trong phân loại chi phí. Trường hợp này, kiểm toán viên 
cần cân nhắc liệu bằng chứng kiểm toán thu thập từ các thủ tục kiểm toán này có 
ñầy ñủ hay không. 

Nội dung các thử nghiệm kiểm soát 

30. Kiểm toán viên lựa chọn các thủ tục kiểm toán ñể có ñược sự ñảm bảo về tính hiệu 
quả của hoạt ñộng kiểm soát. Mức ñộ ñảm bảo dự kiến ñạt ñược càng cao thì kiểm 
toán viên phải thu thập nhiều bằng chứng kiểm toán tin cậy hơn. Việc lựa chọn 
phương pháp kiểm toán chủ yếu bao gồm các thử nghiệm kiểm soát, ñặc biệt là ñối 
với các rủi ro mà nếu chỉ thực hiện các thử nghiệm cơ bản sẽ không thể thu thập 
ñược các bằng chứng kiểm toán ñầy ñủ và thích hợp thì kiểm toán viên phải thực 
hiện các thử nghiệm kiểm soát nhằm thu thập ñược ñầy ñủ bằng chứng kiểm toán 
thích hợp ñể ñạt ñược mức ñộ ñảm bảo cao hơn về tính hiệu quả của các hoạt ñộng 
kiểm soát. 

31. Kiểm toán viên phải thực hiện các thủ tục kiểm toán bổ sung kết hợp với 
phỏng vấn ñể kiểm tra tính hiệu quả của hoạt ñộng kiểm soát. Mặc dù khác với 
việc tìm hiểu về thiết kế và vận hành của hoạt ñộng kiểm soát, việc kiểm tra tính 
hiệu quả của hoạt ñộng này có chung các thủ tục kiểm toán ñể ñánh giá việc thiết 
kế và thực hiện của hoạt ñộng kiểm soát và có thể bao gồm cả việc kiểm toán viên 
thực hiện lại hoạt ñộng kiểm soát này. Ngoài thủ tục phỏng vấn, kiểm toán viên 
cần sử dụng kết hợp các thủ tục kiểm toán nhằm thu thập ñược ñầy ñủ bằng chứng 
kiểm toán về tính hiệu quả của hoạt ñộng kiểm soát. Hoạt ñộng kiểm soát ñược thử 
nghiệm bằng cách phỏng vấn kết hợp với kiểm tra và thực hiện lại thông thường có 
mức ñộ ñảm bảo cao hơn so với hoạt ñộng kiểm soát mà bằng chứng kiểm toán thu 
thập ñược chỉ ñơn thuần từ việc phỏng vấn và quan sát. Ví dụ: Kiểm toán viên có 
thể phỏng vấn và quan sát các thủ tục của ñơn vị về việc xử lý nghiệp vụ nhận tiền 
mặt ñể thử nghiệm tính hiệu quả của hoạt ñộng kiểm soát nghiệp vụ nhận tiền mặt 
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của ñơn vị. Do việc quan sát chỉ thích hợp tại thời ñiểm diễn ra nghiệp vụ ñó, nên 
thông thường bên cạnh việc quan sát, kiểm toán viên cần thực hiện phỏng vấn ñối 
với nhân viên và kiểm tra tài liệu của ñơn vị về hoạt ñộng kiểm soát này tại những 
thời ñiểm khác nhau trong suốt giai ñoạn kiểm toán ñể thu thập ñược ñầy ñủ bằng 
chứng kiểm toán thích hợp. 

32. Bản chất của một hoạt ñộng kiểm soát cụ thể ảnh hưởng ñến loại thủ tục kiểm toán 
cần thiết ñể thu thập bằng chứng kiểm toán xem liệu hoạt ñộng kiểm soát có ñược 
vận hành một cách hiệu quả không tại các thời ñiểm liên quan trong suốt giai ñoạn 
kiểm toán. Tính hiệu quả của một số loại hoạt ñộng kiểm soát có thể ñược chứng 
minh dưới hình thức văn bản. Trong trường hợp này, kiểm toán viên có thể kiểm 
tra tài liệu của ñơn vị nhằm thu thập ñược bằng chứng kiểm toán về tính hiệu quả. 
Tuy nhiên, trong một số trường hợp khác, tính hiệu quả của các hoạt ñộng kiểm 
soát có thể không ñược lưu trữ lại dưới hình thức văn bản. Ví dụ: Có thể không có 
tài liệu hoặc lưu lại về hoạt ñộng của một số yếu tố của môi trường kiểm soát, như 
việc giao quyền, phân công trách nhiệm, hoặc một số hoạt ñộng kiểm soát ñược xử 
lý bằng máy tính. Trường hợp này, bằng chứng kiểm toán về tính hiệu quả có thể 
thu thập ñược bằng cách phỏng vấn kết hợp với các thủ tục kiểm toán khác như 
quan sát hoặc sử dụng nghiệp vụ kiểm toán ñược thực hiện bằng máy tính. 

33. Khi thiết kế các thử nghiệm kiểm soát, kiểm toán viên cần cân nhắc sự cần thiết 
phải thu thập bằng chứng kiểm toán về tính hiệu quả của hoạt ñộng kiểm soát có 
liên quan trực tiếp ñến các cơ sở dẫn liệu ñang xem xét cũng như hoạt ñộng kiểm 
soát liên quan gián tiếp khác mà hoạt ñộng kiểm soát này phụ thuộc vào. Ví dụ, 
kiểm toán viên có thể coi việc một người soát xét báo cáo, ñặc biệt về số tiền cho 
vay so với hạn mức ñược vay của khách hàng như là hoạt ñộng kiểm soát trực tiếp 
liên quan ñến một cơ sở dẫn liệu. Trường hợp này, kiểm toán viên cần cân nhắc 
tính hiệu quả của việc soát xét báo cáo này cũng như hoạt ñộng kiểm soát liên 
quan ñến mức ñộ chính xác của thông tin trong báo cáo. 

34. Trường hợp hoạt ñộng kiểm soát ñược thực hiện tự ñộng, do sự ñồng bộ của việc 
xử lý bằng công nghệ thông tin, bằng chứng kiểm toán về hoạt ñộng kiểm soát ñã 
ñược thực hiện tại thời ñiểm ñánh giá cùng với bằng chứng kiểm toán thu thập 
ñược về tính hiệu quả của hoạt ñộng kiểm soát của ñơn vị nói chung có thể ñưa ra 
bằng chứng kiểm toán quan trọng về tính hiệu quả của hoạt ñộng kiểm soát trong 
giai ñoạn phù hợp. 

35. Dựa trên kết quả của việc ñánh giá rủi ro, kiểm toán viên có thể thực hiện thử 
nghiệm kiểm soát cùng với thử nghiệm cơ bản cho cùng một nghiệp vụ. Mục tiêu 
của thử nghiệm kiểm soát nhằm ñánh giá xem hoạt ñộng kiểm soát có hiệu quả hay 
không. Mục tiêu của thử nghiệm cơ bản là nhằm phát hiện các sai sót trọng yếu 
trong cơ sở dẫn liệu. Mặc dù có mục tiêu khác nhau nhưng cả hai loại thử nghiệm 
này có thể ñược thực hiện cùng một lúc bằng cách thực hiện một thử nghiệm kiểm 
soát và một thử nghiệm cơ bản ñối với cùng một giao dịch (thử nghiệm kép). Ví 
dụ: Kiểm toán viên có thể kiểm tra một hóa ñơn và xác ñịnh liệu hóa ñơn này ñã 
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ñược phê duyệt ñầy ñủ hay chưa, ñồng thời có thể ñưa ra một bằng chứng kiểm 
toán khác về nghiệp vụ này. Kiểm toán viên cần cân nhắc một cách thận trọng việc 
tổ chức và ñánh giá các thử nghiệm này ñể ñạt ñược cả 2 mục tiêu kiểm toán nêu 
trên. 

36. Việc một thử nghiệm cơ bản không phát hiện thấy có sai sót, không cung cấp bằng 
chứng kiểm toán về việc các hoạt ñộng kiểm soát liên quan ñến một cơ sở dẫn liệu 
ñã ñược kiểm tra là có hiệu quả. Tuy nhiên, các sai sót ñược kiểm toán viên phát 
hiện từ việc thực hiện thử nghiệm cơ bản cần ñược cân nhắc khi kiểm toán viên 
ñánh giá tính hiệu quả của hoạt ñộng kiểm soát. Sai sót trọng yếu ñược kiểm toán 
viên phát hiện mà không phải do ñơn vị phát hiện thể hiện khiếm khuyết quan 
trọng trong hệ thống kiểm soát nội bộ của ñơn vị, kiểm toán viên sẽ trao ñổi với 
Ban Giám ñốc ñơn vị ñược kiểm toán về nội dung này. 

Lịch trình các thử nghiệm kiểm soát 

37. Lịch trình các thử nghiệm kiểm soát phụ thuộc vào mục tiêu của kiểm toán viên và 
xác ñịnh thời gian tin cậy của hoạt ñộng kiểm soát. Nếu thử nghiệm hoạt ñộng 
kiểm soát tại một thời ñiểm cụ thể thì kiểm toán viên chỉ cần thu thập bằng chứng 
kiểm toán về hoạt ñộng kiểm soát ñã ñược vận hành một cách hiệu quả vào thời 
ñiểm ñó. Tuy nhiên, nếu thử nghiệm kiểm soát ñược tiến hành trong một giai ñoạn 
thì kiểm toán viên có thể thu thập ñược bằng chứng kiểm toán về tính hiệu quả của 
hoạt ñộng kiểm soát trong suốt giai ñoạn ñó. 

38. Một bằng chứng kiểm toán chỉ liên quan ñến một thời ñiểm vẫn có thể là ñầy ñủ 
ñối với một mục tiêu cụ thể của kiểm toán viên, như: Việc kiểm kê hàng tồn kho 
thực tế của ñơn vị vào giai ñoạn cuối kỳ. Mặt khác, nếu kiểm toán viên yêu cầu 
bằng chứng kiểm toán về tính hiệu quả của hoạt ñộng kiểm soát trong một giai 
ñoạn thì bằng chứng kiểm toán chỉ liên quan ñến một thời ñiểm có thể là chưa ñầy 
ñủ và kiểm toán viên cần bổ sung thêm các bước kiểm tra và các thử nghiệm kiểm 
soát khác ñể có thể thu thập ñược bằng chứng kiểm toán về hoạt ñộng kiểm soát ñã 
ñược vận hành một cách có hiệu quả vào các thời ñiểm liên quan trong suốt giai 
ñoạn kiểm toán. Các thử nghiệm khác ñó có thể bao gồm cả thử nghiệm về sự 
giám sát hoạt ñộng kiểm soát của ñơn vị ñược kiểm toán. 

39. Khi kiểm toán viên thu thập bằng chứng kiểm toán về tính hiệu quả của hoạt 
ñộng kiểm soát trong suốt giai ñoạn giữa kỳ, kiểm toán viên sẽ phải xác ñịnh 
bằng chứng kiểm toán bổ sung nào cần thu thập cho giai ñoạn còn lại. Khi xác 
ñịnh bằng chứng kiểm toán bổ sung, kiểm toán viên cần xem xét ñến mức ñộ quan 
trọng của các sai sót trọng yếu trong các cơ sở dẫn liệu; hoạt ñộng kiểm soát cụ thể 
ñã ñược thực hiện trong giai ñoạn giữa kỳ; mức ñộ tin cậy của bằng chứng kiểm 
toán về tính hiệu quả của các hoạt ñộng kiểm soát ñã ñược thu thập; ñộ dài của giai 
ñoạn còn lại. Căn cứ vào mức ñộ tin cậy của các hoạt ñộng kiểm soát và môi 
trường kiểm soát mà kiểm toán viên dự ñịnh giảm bớt phạm vi của các thử nghiệm 
cơ bản. Kiểm toán viên thu thập bằng chứng kiểm toán về nội dung và phạm vi của 
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bất cứ thay ñổi quan trọng nào trong hệ thống kiểm soát nội bộ, kể cả các thay ñổi 
của hệ thống thông tin, quy trình xử lý và nhân sự xảy ra sau giai ñoạn kiểm toán 
giữa kỳ. 

40. Ví dụ, có thể phải thu thập thêm bằng chứng kiểm toán bổ sung bằng cách kiểm tra 
tính hiệu quả của hoạt ñộng kiểm soát ở giai ñoạn còn lại hay kiểm tra công tác 
giám sát hoạt ñộng kiểm soát của ñơn vị ñược kiểm toán. 

41. Nếu kiểm toán viên có kế hoạch sử dụng bằng chứng kiểm toán về tính hiệu 
quả của hoạt ñộng kiểm soát thu thập ñược từ các cuộc kiểm toán trước ñó, 
kiểm toán viên cần thu thập bằng chứng kiểm toán về việc các hoạt ñộng kiểm 
soát cụ thể ñó liệu có thay ñổi sau cuộc kiểm toán trước ñó hay không. ðể thu 
thập bằng chứng kiểm toán về các thay ñổi này, kiểm toán viên phải thực hiện 
thủ tục phỏng vấn kết hợp với quan sát hoặc ñiều tra ñể xác nhận hiểu biết 
của mình về các hoạt ñộng kiểm soát cụ thể này. Chuẩn mực kiểm toán số 500 
“Bằng chứng kiểm toán” yêu cầu kiểm toán viên phải thực hiện các thủ tục kiểm 
toán ñể xây dựng mối quan hệ liên tục với bằng chứng kiểm toán thu thập ñược từ 
các giai ñoạn trước ñó nếu kiểm toán viên dự ñịnh sử dụng các bằng chứng kiểm 
toán trong giai ñoạn hiện tại. Ví dụ: Khi tiến hành kiểm toán giai ñoạn trước ñó, 
nếu một hoạt ñộng kiểm soát của ñơn vị ñược thực hiện tự ñộng thì kiểm toán viên 
cần thu thập bằng chứng kiểm toán ñể xác ñịnh liệu có sự thay ñổi nào về hoạt 
ñộng kiểm soát tự ñộng này hay không và nếu có thì nó có ảnh hưởng ñến hiệu quả 
hoạt ñộng kiểm soát hay không. ðể làm ñược việc này, kiểm toán viên cần phỏng 
vấn Ban Giám ñốc và kiểm tra các sổ theo dõi ñể xác ñịnh liệu có hoạt ñộng kiểm 
soát nào ñã bị thay ñổi. Bằng chứng kiểm toán về những thay ñổi này sẽ giúp kiểm 
toán viên quyết ñịnh tăng hay giảm bằng chứng kiểm toán cần phải thu thập trong 
giai ñoạn hiện tại ñể ñánh giá tính hiệu quả của các hoạt ñộng kiểm soát. 

42. Nếu kiểm toán viên tin cậy vào các hoạt ñộng kiểm soát ñã ñược thay ñổi sau 
khi ñược kiểm tra ở giai ñoạn trước ñây, kiểm toán viên sẽ phải kiểm tra tính 
hiệu quả của hoạt ñộng kiểm soát này trong giai ñoạn hiện tại. Các thay ñổi này 
có thể có ảnh hưởng ñến tính phù hợp của bằng chứng kiểm toán thu thập ñược từ 
các giai ñoạn trước, thậm chí tới mức không còn có cơ sở ñể kiểm toán viên tiếp tục 
tin cậy. Ví dụ: Những thay ñổi về hệ thống thu thập báo cáo của ñơn vị có thể không 
có ảnh hưởng ñến tính phù hợp của bằng chứng kiểm toán thu thập ñược ở giai ñoạn 
trước ñó. Tuy nhiên, nếu có sự thay ñổi làm cho cơ sở dữ liệu của ñơn vị ñược cộng 
luỹ kế hoặc ñược tính toán theo một cách khác thì sẽ ảnh hưởng thực sự ñến hoạt 
ñộng kiểm soát. 

43. Nếu kiểm toán viên tin cậy vào các hoạt ñộng kiểm soát không bị thay ñổi kể 
từ khi ñược kiểm tra ở giai ñoạn trước ñây, kiểm toán viên sẽ phải kiểm tra 
tính hiệu quả của hoạt ñộng kiểm soát này ít nhất một lần trong 3 ñợt kiểm 
toán sau. ðoạn 42 và 46 quy ñịnh bằng chứng kiểm toán về tính hiệu quả của hoạt 
ñộng kiểm soát thu thập ñược từ các cuộc kiểm toán trước ñó có thể không làm 
kiểm toán viên tin cậy trong trường hợp các hoạt ñộng kiểm soát có thể ñã thay ñổi 
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kể từ khi ñược kiểm tra ở giai ñoạn trước ñó hoặc ñối với các kiểm soát chỉ nhằm 
giảm bớt rủi ro trọng yếu. Việc quyết ñịnh có tin cậy vào bằng chứng kiểm toán 
thu thập ñược từ các cuộc kiểm toán trước ñây hay không tuỳ thuộc vào xét ñoán 
chuyên môn của kiểm toán viên. Ngoài ra, khoảng thời gian kiểm tra lại hoạt ñộng 
kiểm soát này cũng tuỳ thuộc vào xét ñoán chuyên môn của kiểm toán viên, nhưng 
không ñược kéo dài quá hai năm. 

44. Khi xem xét tính phù hợp của việc sử dụng bằng chứng kiểm toán về tính hiệu quả 
của hoạt ñộng kiểm soát thu thập ñược từ các cuộc kiểm toán trước ñây, nếu sẽ sử 
dụng, khoảng thời gian thích hợp trước khi thực hiện kiểm tra lại một hoạt ñộng 
kiểm soát, kiểm toán viên cần cân nhắc: 

a) Mức ñộ hiệu quả của các yếu tố khác trong hệ thống kiểm soát nội bộ, kể cả 
môi trường kiểm soát, công tác giám sát các hoạt ñộng kiểm soát và quy trình 
ñánh giá rủi ro của ñơn vị; 

b) Các rủi ro do tính chất của kiểm soát, kể cả hoạt ñộng kiểm soát thủ công và 
tự ñộng; 

c) Tính hiệu quả của hoạt ñộng kiểm soát hệ thống tin học nói chung; 

d) Tính hiệu quả của hoạt ñộng kiểm soát và việc thực hiện kiểm soát của ñơn vị, 
kể cả nội dung và phạm vi của các thay ñổi trong việc thực hiện kiểm soát so 
với việc kiểm tra về tính hiệu quả trong các cuộc kiểm toán trước ñây; 

e) Rủi ro có sai sót trọng yếu và mức ñộ tin cậy vào hoạt ñộng kiểm soát. Rủi ro 
có sai sót trọng yếu càng lớn hoặc mức ñộ tin cậy của hoạt ñộng kiểm soát 
càng cao thì thời gian kiểm tra (nếu có) càng ngắn. Các yếu tố thông thường 
làm giảm thời gian kiểm tra lại một hoạt ñộng kiểm soát hoặc làm cho kiểm 
toán viên quyết ñịnh  không tin cậy vào bằng chứng kiểm toán thu thập ñược 
từ các cuộc kiểm toán trước ñây gồm: 

- Môi trường kiểm soát yếu; 

- Sự yếu kém của công tác giám sát hoạt ñộng kiểm soát; 

- Các hoạt ñộng kiểm soát có một yếu tố quan trọng ñược thực hiện thủ 
công; 

- Thay ñổi nhân sự ảnh hưởng quan trọng ñến hoạt ñộng kiểm soát; 

- Tình hình thay ñổi dẫn ñến việc cần thiết thay ñổi hoạt ñộng kiểm soát; 

- Hoạt ñộng kiểm soát hệ thống tin học nói chung là yếu. 

45. Nếu có một số hoạt ñộng kiểm soát mà kiểm toán viên xác ñịnh rằng việc sử 
dụng bằng chứng kiểm toán thu thập ñược từ các cuộc kiểm toán trước ñây là 
phù hợp, kiểm toán viên sẽ phải kiểm tra tính hiệu quả của những hoạt ñộng 
kiểm soát này ở từng cuộc kiểm toán. Yêu cầu này nhằm tránh khả năng kiểm 
toán viên có thể sử dụng phương pháp kiểm toán trình bày ở ñoạn 43 với toàn bộ 
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hoạt ñộng kiểm soát mà kiểm toán viên dự kiến tin cậy, nhưng chỉ kiểm tra hoạt 
ñộng kiểm soát này ở một giai ñoạn kiểm toán riêng rẽ mà không kiểm tra hoạt 
ñộng kiểm soát này trong hai giai ñoạn kiểm toán sau ñó. Bên cạnh việc cung cấp 
bằng chứng kiểm toán về tính hiệu quả của hoạt ñộng kiểm soát ñược kiểm tra ở 
cuộc kiểm toán hiện tại, việc thực hiện các thử nghiệm này cung cấp thêm bằng 
chứng bổ sung về tính hiệu quả của môi trường kiểm soát. Từ ñó giúp kiểm toán 
viên quyết ñịnh sẽ tin cậy vào bằng chứng kiểm toán thu thập ñược từ các cuộc 
kiểm toán trước ñây. Như vậy, nếu kiểm toán viên thực hiện theo quy ñịnh tại các 
ñoạn 41-44 nếu cho rằng việc sử dụng bằng chứng kiểm toán thu thập ñược từ các 
cuộc kiểm toán trước ñây là phù hợp với một số loại hoạt ñộng kiểm soát, khi ñó 
kiểm toán viên sẽ lập kế hoạch kiểm tra một phần ñầy ñủ của hoạt ñộng kiểm soát 
từ mẫu tổng thể trong từng giai ñoạn kiểm toán, mỗi hoạt ñộng kiểm soát phải 
ñược kiểm tra ít nhất một lần trong 3 ñợt kiểm toán. 

46. Khi kiểm toán viên ñã xác ñịnh ñược rủi ro có sai sót trọng yếu trong cơ sở 
dẫn liệu là rủi ro quan trọng và kiểm toán viên dự ñịnh tin cậy vào tính hiệu 
quả của hoạt ñộng kiểm soát nhằm giảm bớt rủi ro có sai sót trọng yếu này thì 
kiểm toán viên sẽ phải thu thập bằng chứng kiểm toán về tính hiệu quả của 
hoạt ñộng kiểm soát từ các thử nghiệm kiểm soát ñược thực hiện trong giai 
ñoạn hiện tại. Rủi ro có sai sót trọng yếu càng lớn thì kiểm toán viên càng phải 
thu thập nhiều bằng chứng kiểm toán về sự vận hành có hiệu quả của hoạt ñộng 
kiểm soát liên quan. Do ñó, mặc dù kiểm toán viên thường xem xét thông tin thu 
thập ñược từ các cuộc kiểm toán trước ñây ñể thiết kế các thử nghiệm kiểm soát 
nhằm giảm bớt rủi ro có sai sót trọng yếu, nhưng kiểm toán viên không tin cậy vào 
bằng chứng kiểm toán thu thập ñược từ cuộc kiểm toán trước ñây về tính hiệu quả 
của hoạt ñộng kiểm soát ñối với các rủi ro này. Do ñó, kiểm toán viên sẽ thu thập 
bằng chứng kiểm toán về tính hiệu quả của hoạt ñộng kiểm soát ñối với rủi ro 
trong giai ñoạn hiện tại. 

Phạm vi các thử nghiệm kiểm soát 

47. Kiểm toán viên phải thiết kế các thử nghiệm kiểm soát nhằm thu thập ñược các 
bằng chứng kiểm toán ñầy ñủ và thích hợp về sự vận hành một cách có hiệu quả 
của hoạt ñộng kiểm soát trong suốt giai ñoạn kiểm tra. Khi xác ñịnh phạm vi của 
các thử nghiệm kiểm soát, kiểm toán viên có thể xem xét các vấn ñề sau: 

a) Tần suất thực hiện hoạt ñộng kiểm soát của ñơn vị trong suốt giai ñoạn; 

b) Khoảng thời gian trong giai ñoạn kiểm toán mà kiểm toán viên tin cậy vào 
tính hiệu quả của hoạt ñộng kiểm soát; 

c) Tính phù hợp và mức ñộ tin cậy của bằng chứng kiểm toán cần thu thập ñược 
về việc hoạt ñộng kiểm soát ñã ngăn ngừa, phát hiện và sửa chữa các sai sót 
trọng yếu trong các cơ sở dẫn liệu; 
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d) Phạm vi bằng chứng kiểm toán thu thập ñược từ các thử nghiệm kiểm soát 
khác liên quan ñến cơ sở dẫn liệu; 

e) Phạm vi kiểm toán viên dự ñịnh tin cậy vào tính hiệu quả của hoạt ñộng kiểm 
soát ñể ñánh giá rủi ro (và từ ñó giảm các thử nghiệm cơ bản căn cứ vào mức 
ñộ tin cậy vào hệ thống kiểm soát); 

f) Thay ñổi dự kiến về hoạt ñộng kiểm soát. 

48. Trong việc ñánh giá rủi ro, kiểm toán viên càng tin cậy vào tính hiệu quả của hoạt 
ñộng kiểm soát thì phạm vi thử nghiệm kiểm soát càng lớn. Khi tỷ lệ biến ñổi dự 
kiến của hoạt ñộng kiểm soát tăng lên thì phạm vi thử nghiệm kiểm soát của kiểm 
toán viên cũng tăng lên. Tuy nhiên, kiểm toán viên cần cân nhắc liệu tỷ lệ biến ñổi 
dự kiến có chỉ ra là hoạt ñộng kiểm soát chưa ñủ ñể giảm bớt rủi ro có sai sót trọng 
yếu trong cơ sở dẫn liệu mà kiểm toán viên ñánh giá. Nếu tỷ lệ biến ñổi dự kiến 
này là quá cao thì kiểm toán viên có thể cho rằng các thử nghiệm kiểm soát ñối với 
một cơ sở dẫn liệu cụ thể là không hiệu quả. 

49. Do tính chất hoạt ñộng ổn ñịnh của hệ thống tin học, kiểm toán viên có thể không 
cần tăng phạm vi kiểm tra của một hoạt ñộng kiểm soát tự ñộng. Một hoạt ñộng 
kiểm soát tự ñộng sẽ thực hiện một cách ổn ñịnh nếu chương trình phần mềm 
không bị thay ñổi. Khi kiểm toán viên xác ñịnh hệ thống kiểm soát tự ñộng thực 
hiện chức năng như mong muốn (có thể thực hiện chương trình vào bất cứ lúc nào 
khi kiểm soát hoạt ñộng trước hoặc vào một thời  ñiểm nào khác), kiểm toán viên 
xem xét thực hiện các thử nghiệm kiểm soát nhằm xác ñịnh sự tiếp tục vận hành có 
hiệu quả của hoạt ñộng kiểm soát. Các thử nghiệm kiểm soát này có thể xác ñịnh 
các thay ñổi của chương trình sẽ không ñược triển khai khi chưa có sự thay ñổi về 
hoạt ñộng kiểm soát. 

Thử nghiệm cơ bản 

50. Thử nghiệm cơ bản ñược thực hiện ñể phát hiện các sai sót trọng yếu trong cơ sở 
dẫn liệu. Thử nghiệm cơ bản gồm các kiểm tra chi tiết các nghiệp vụ, số dư khoản 
mục, các giải trình có liên quan và các quy trình phân tích. Kiểm toán viên lập kế 
hoạch và thực hiện các thử nghiệm cơ bản ñể xử lý rủi ro có  sai sót trọng yếu. 

51. Cho dù kết quả ñánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu là như thế nào, kiểm toán 
viên sẽ phải tổ chức và thực hiện các thử nghiệm cơ bản ñối với từng loại 
nghiệp vụ, số dư khoản mục và các giải trình trọng yếu có liên quan. Yêu cầu 
này xuất phát từ việc ñánh giá rủi ro của kiểm toán viên chỉ căn cứ vào xét ñoán 
chuyên môn của mình và có thể là chưa ñầy ñủ ñể phát hiện ra tất cả các rủi ro có 
sai sót trọng yếu. Hơn  nữa, có những hạn chế tiềm tàng trong hệ thống kiểm soát 
nội bộ, bao gồm quyền phủ quyết của Ban Giám ñốc. Do ñó, mặc dù kiểm toán 
viên có thể xác ñịnh rằng rủi ro có sai sót trọng yếu có thể ñược giảm xuống mức 
thấp có thể chấp nhận ñược bằng cách thực hiện các thử nghiệm kiểm soát ñối với 
một cơ sở dẫn liệu cụ thể cho một loại nghiệp vụ, số dư khoản mục và các giải 
trình có liên quan (ñoạn 10), kiểm toán viên vẫn luôn thực hiện các thử nghiệm cơ 
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bản ñối với từng loại nghiệp vụ trọng yếu, số dư khoản mục và các giải trình có 
liên quan. 

52. Thử nghiệm cơ bản của kiểm toán viên phải bao gồm các thủ tục kiểm toán 
liên quan ñến quy trình khóa sổ, lập báo cáo tài chính, như sau: 

a) Khớp số liệu trên báo cáo tài chính với số liệu trên sổ kế toán; 

b) Kiểm tra các bút toán trọng yếu và các ñiều chỉnh khác ñược thực hiện 
trong quá trình lập báo cáo tài chính. 

 Nội dung và phạm vi kiểm tra bút toán và các ñiều chỉnh khác của kiểm toán viên 
phụ thuộc vào tính chất và mức ñộ phức tạp của quy trình lập báo cáo tài chính của 
ñơn vị và các rủi ro có sai sót trọng yếu liên quan. 

53. Nếu kiểm toán viên ñã xác ñịnh ra rủi ro có sai sót trọng yếu trong cơ sở dẫn 
liệu là rủi ro quan trọng thì kiểm toán viên sẽ phải thực hiện các thử nghiệm 
cơ bản ñể xử lý rủi ro này. Ví dụ, nếu kiểm toán viên nhận thấy Ban Giám ñốc 
chịu nhiều sức ép phải ñạt ñược các mục tiêu lợi nhuận thì có thể có rủi ro là Ban 
Giám ñốc sẽ nâng doanh số bán hàng bằng cách ghi nhận doanh thu khi chưa bán 
hàng. Trường hợp này, kiểm toán viên lập các bản ñề nghị xác nhận từ khách hàng 
của ñơn vị không chỉ về số dư chưa thanh toán mà còn xác nhận các chi tiết của 
hợp ñồng mua, bán như thời gian hợp ñồng, các ñiều khoản về giao hàng và trả lại 
hàng. Ngoài ra, nếu thấy có hiệu quả, kiểm toán viên có thể bổ sung thêm bằng 
chứng bên cạnh các bản xác nhận trên bằng cách phỏng vấn các nhân viên không 
làm công tác tài chính trong ñơn vị về những thay ñổi trong hợp ñồng mua, bán và 
các ñiều khoản giao hàng.  

54. Nếu phương pháp kiểm toán các rủi ro quan trọng này chỉ gồm các thử nghiệm cơ 
bản thì các thủ tục kiểm toán thích hợp ñể xử lý các rủi ro quan trọng này có thể 
bao gồm các kiểm tra chi tiết các nghiệp vụ và số dư khoản mục hoặc là sự kết hợp 
giữa kiểm tra chi tiết các nghiệp vụ và số dư khoản mục với thực hiện quy trình 
phân tích. Kiểm toán viên cần xem xét quy ñịnh tại các ñoạn 55-66 khi thiết kế nội 
dung, lịch trình và phạm vi của các thử nghiệm cơ bản ñối với các rủi ro quan 
trọng. ðể thu thập ñược ñầy ñủ bằng chứng kiểm toán thích hợp, các thử nghiệm 
cơ bản liên quan ñến các rủi ro quan trọng thường ñược thiết kế nhằm thu thập 
ñược bằng chứng kiểm toán có mức ñộ tin cậy cao. 

Nội dung quy trình phân tích 

55. Quy trình phân tích cơ bản thường ñược áp dụng với các khoản mục gồm số lượng 
lớn các nghiệp vụ và có thể dự ñoán ñược theo thời gian. Kiểm tra chi tiết các 
nghiệp vụ và số dư thường thích hợp trong việc thu thập bằng chứng kiểm toán 
liên quan ñến cơ sở dẫn liệu cụ thể về số dư khoản mục, bao gồm cơ sở dẫn liệu 
hiện hữu và các ñánh giá. Trong một số trường hợp, kiểm toán viên quyết ñịnh chỉ 
thực hiện quy trình phân tích cũng ñủ ñể giảm rủi ro có sai sót trọng yếu xuống 
mức có thể chấp nhận ñược. Ví dụ: Kiểm toán viên quyết ñịnh chỉ thực hiện quy 
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trình phân tích là ñủ ñể xử lý rủi ro phát hiện sai sót trọng yếu của một loại nghiệp 
vụ nếu việc ñánh giá rủi ro của kiểm toán viên ñược hỗ trợ thêm bằng bằng chứng 
kiểm toán thu thập ñược từ việc kiểm tra tính hiệu quả của hoạt ñộng kiểm soát. 
Trường hợp khác, kiểm toán viên quyết ñịnh chỉ thực hiện kiểm tra chi tiết các 
nghiệp vụ, số dư khoản mục là phù hợp, hay thực hiện phương pháp kết hợp giữa 
quy trình phân tích với kiểm tra chi tiết là phù hợp hơn ñối với các rủi ro ñã ñược 
ñánh giá. 

56. Kiểm toán viên thực hiện kiểm tra chi tiết các nghiệp vụ và số dư sao cho phù hợp 
nhất với các rủi ro ñã ñược ñánh giá ñể thu thập ñược ñầy ñủ bằng chứng kiểm 
toán thích hợp ñể có ñược mức ñộ ñảm bảo mong muốn trong cơ sở dẫn liệu. Khi 
thiết kế các thử nghiệm cơ bản liên quan ñến cơ sở dẫn liệu hiện hữu hay phát sinh, 
kiểm toán viên cần lựa chọn từ các khoản mục nào trong báo cáo tài chính ñể có 
thể thu thập ñược bằng chứng kiểm toán liên quan. Mặt khác, khi thực hiện các thủ 
tục kiểm toán liên quan ñến cơ sở dẫn liệu ñầy ñủ, kiểm toán viên cần lựa chọn từ 
các bằng chứng kiểm toán nào chỉ ra rằng một khoản mục sẽ phải có trong báo cáo 
tài chính và sau ñó kiểm tra xem liệu khoản mục này ñã ñược trình bày trong báo 
cáo tài chính hay không. Ví dụ: Kiểm toán viên có thể kiểm tra nghiệp vụ thanh 
toán sau ngày khóa sổ ñể xác ñịnh xem các hoạt ñộng mua sắm có bị bỏ sót khi ghi 
chép các khoản phải trả hay không. 

57. Khi xây dựng quy trình phân tích, kiểm toán viên cần xem xét ñến các vấn ñề sau: 

a) Mức ñộ phù hợp khi sử dụng quy trình phân tích ñối với cơ sở dẫn liệu; 

b) Mức ñộ tin cậy của những dữ liệu ñược sử dụng ñể xác ñịnh giá trị ghi sổ ước 
tính hoặc tỷ lệ bất kể dữ liệu ñó ñược tạo ra từ nội bộ hay thu thập ñược từ bên 
ngoài; 

c) Liệu các ước tính có ñủ chính xác ñể xác ñịnh sai sót trọng yếu ở mức ñảm 
bảo mong muốn; 

d) Khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và giá trị ước tính có thể chấp nhận ñược. 
 Kiểm toán viên cần cân nhắc khi kiểm tra hoạt ñộng kiểm soát, nếu có, về những 

thông tin do ñơn vị chuẩn bị mà kiểm toán viên sử dụng khi thực hiện quy trình 
phân tích của mình. Nếu hoạt ñộng kiểm soát này có hiệu quả thì kiểm toán viên có 
thể tin tưởng hơn vào tính trung thực của thông tin cũng như về kết quả của quy 
trình phân tích. Mặt khác, kiểm toán viên có thể cân nhắc liệu thông tin có bị phụ 
thuộc vào thủ tục kiểm toán của kỳ này hay kỳ trước không. Khi xác ñịnh quy trình 
kiểm toán những thông tin làm cơ sở dự ñoán quy trình phân tích, kiểm toán viên 
cần xem xét quy ñịnh tại Chuẩn mực kiểm toán số 500 “Bằng chứng kiểm toán”. 

Lịch trình thực hiện các thử nghiệm cơ bản 

58. Khi thực hiện các thử nghiệm cơ bản ở giai ñoạn giữa kỳ, kiểm toán viên phải 
thực hiện các thử nghiệm cơ bản bổ sung hoặc các thử nghiệm cơ bản kết hợp 
với các thử nghiệm kiểm soát ñể bao quát ñược cả giai ñoạn còn lại nhằm tạo 
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ra cơ sở hợp lý cho việc mở rộng phạm vi kết luận của kiểm toán viên từ giai 
ñoạn giữa kỳ cho ñến giai ñoạn cuối kỳ. 

59. Trong một số trường hợp, kiểm toán viên có thể thực hiện thử nghiệm cơ bản vào 
thời ñiểm giữa kỳ. ðiều này làm tăng rủi ro xảy ra các sai sót vào giai ñoạn cuối kỳ 
do không ñược kiểm toán viên phát hiện. Rủi ro này càng tăng nếu giai ñoạn còn 
lại càng dài. Khi kiểm toán viên cân nhắc liệu có thực hiện thử nghiệm cơ bản ở 
giai ñoạn giữa kỳ hay không, cần xem xét ñến các yếu tố sau: 

a) Môi trường kiểm soát và hoạt ñộng kiểm soát liên quan khác; 

b) Mức ñộ sẵn có của thông tin cần thiết cho các thủ tục của kiểm toán viên vào 
giai ñoạn sau ; 

c) Mục tiêu của thử nghiệm cơ bản; 

d) Rủi ro xảy ra sai sót trọng yếu ñã ñược ñánh giá; 

e) Tính chất của loại nghiệp vụ hoặc số dư khoản mục và các cơ sở dẫn liệu liên 
quan; 

f) Khả năng của kiểm toán viên khi thực hiện các thử nghiệm cơ bản thích hợp 
hoặc kết hợp các thử nghiệm cơ bản với các thử nghiệm kiểm soát ñể soát xét 
toàn bộ giai ñoạn còn lại nhằm làm giảm rủi ro xảy ra sai sót vào giai ñoạn 
cuối kỳ chưa ñược kiểm toán viên phát hiện. 

60. Dù kiểm toán viên không buộc phải thu thập bằng chứng kiểm toán về tính hiệu 
quả của hoạt ñộng kiểm soát ñể tạo ra cơ sở hợp lý cho kiểm toán viên mở rộng 
phạm vi kết luận của mình từ giai ñoạn giữa kỳ cho ñến giai ñoạn cuối kỳ, kiểm 
toán viên cần cân nhắc xem liệu chỉ thực hiện thử nghiệm cơ bản cho giai ñoạn 
còn lại ñã là ñủ hay chưa. Nếu kiểm toán viên kết luận rằng chỉ thực hiện thử 
nghiệm cơ bản là chưa ñầy ñủ thì kiểm toán viên sẽ thực hiện các thử nghiệm kiểm 
soát về tính hiệu quả của hoạt ñộng kiểm soát hoặc thử nghiệm cơ bản vào giai 
ñoạn cuối kỳ. 

61. Trường hợp phát hiện rủi ro có sai sót trọng yếu là do gian lận, kiểm toán viên sẽ 
xử lý các rủi ro này bằng cách thay ñổi lịch trình của các thủ tục kiểm toán. Ví dụ, 
kiểm toán viên có thể kết luận rằng cần thực hiện các thử nghiệm cơ bản tại hoặc 
gần thời ñiểm cuối kỳ báo cáo ñể chỉ ra rủi ro có sai sót trọng yếu do gian lận theo 
quy ñịnh của Chuẩn mực kiểm toán số 240 “Gian lận và sai sót”. 

62. Kiểm toán viên phải so sánh và ñối chiếu thông tin về số dư cuối kỳ với thông tin 
so sánh vào thời ñiểm giữa kỳ ñể phát hiện các khoản mục bất thường, kiểm tra các 
khoản mục bất thường và thực hiện quy trình phân tích hoặc các thử nghiệm cơ 
bản ñể kiểm tra giai ñoạn từ giữa kỳ ñến cuối kỳ kế toán. Khi lên kế hoạch thực 
hiện quy trình phân tích cho giai ñoạn này, kiểm toán viên cần xem xét liệu các số 
dư cuối kỳ của các loại nghiệp vụ cụ thể hoặc số dư các khoản mục có ñược ước 
tính một cách hợp lý về giá trị, mức ñộ quan trọng và kết cấu tài khoản hay không. 
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Kiểm toán viên cần xem xét liệu quy trình phân tích, việc ñiều chỉnh các loại 
nghiệp vụ, hoặc số dư các tài khoản tại thời ñiểm giữa kỳ, và việc thực hiện khoá 
sổ kế toán của ñơn vị có phù hợp không. Ngoài ra, kiểm toán viên cần xem xét liệu 
hệ thống thông tin liên quan ñến việc lập báo cáo tài chính có cung cấp các thông 
tin liên quan ñến số dư cuối kỳ và các nghiệp vụ trong giai ñoạn còn lại có ñầy ñủ 
ñể kiểm toán viên thực hiện ñiều tra: Các giao dịch lớn bất thường hoặc các giao 
dịch phát sinh tại hoặc gần thời ñiểm cuối kỳ; Kiểm toán viên cũng cần cân nhắc 
nguyên nhân của các biến ñổi quan trọng khác hoặc các biến ñổi dự kiến ñã không 
xảy ra hoặc thay ñổi về kết cấu các loại giao dịch hay các số dư khoản mục. Các 
thử nghiệm cơ bản nào ñược sử dụng trong giai ñoạn này sẽ phụ thuộc vào việc 
liệu kiểm toán viên ñã thực hiện các thử nghiệm kiểm soát hay chưa. 

63. Nếu phát hiện ra sai sót ở các loại giao dịch hoặc các số dư khoản mục trong giai 
ñoạn giữa kỳ, kiểm toán viên cần sửa ñổi lại mức ñánh giá rủi ro liên quan cũng 
như sửa ñổi lại nội dung, lịch trình và phạm vi dự kiến của thử nghiệm cơ bản 
dùng cho giai ñoạn còn lại sao cho phù hợp với các loại nghiệp vụ và các số dư 
khoản mục này hoặc mở rộng phạm vi hay thực hiện lại các thủ tục kiểm toán ñó ở 
giai ñoạn cuối kỳ. 

64. Việc sử dụng bằng chứng kiểm toán thu thập ñược từ các thử nghiệm cơ bản ở 
cuộc kiểm toán trước ñây là chưa ñủ ñể xử lý rủi ro có sai sót trọng yếu ở giai ñoạn 
hiện tại. Trong phần lớn các trường hợp, bằng chứng kiểm toán thu thập ñược từ 
thử nghiệm cơ bản thực hiện ở các cuộc kiểm toán trước ñây cung cấp rất ít hoặc 
không cung cấp ñược bằng chứng kiểm toán cho giai ñoạn hiện tại. ðể sử dụng 
bằng chứng kiểm toán thu thập ñược trong các cuộc kiểm toán trước ñây như một 
bằng chứng kiểm toán quan trọng thì bằng chứng kiểm toán và vấn ñề liên quan ñó 
về cơ bản không ñược thay ñổi. Ví dụ: Bằng chứng kiểm toán thu thập ñược từ các 
thử nghiệm cơ bản trong các cuộc kiểm toán trước ñây có thể vẫn còn giá trị cho 
giai ñoạn hiện tại như ý kiến liên quan ñến việc chứng khoán hoá các khoản mục 
không có thay ñổi trong kỳ hiện tại. Theo quy ñịnh của Chuẩn mực kiểm toán số 
500 “Bằng chứng kiểm toán”, nếu kiểm toán viên có kế hoạch sử dụng bằng chứng 
kiểm toán thu thập ñược từ thử nghiệm cơ bản trong giai ñoạn kiểm toán trước 
ñây, kiểm toán viên cần thực hiện các thủ tục kiểm toán trong suốt giai ñoạn hiện 
tại ñể xây dựng ñược mối quan hệ liên tục giữa các bằng chứng kiểm toán. 

Phạm vi thực hiện các thử nghiệm cơ bản 

65. Nếu rủi ro xảy ra sai sót trọng yếu càng lớn thì phạm vi của thử nghiệm cơ bản 
phải càng rộng. Do rủi ro xảy ra sai sót trọng yếu thường liên quan ñến hệ thống 
kiểm soát nội bộ nên phạm vi thử nghiệm cơ bản có thể phải tăng lên vì kiểm toán 
viên không hài lòng với kết quả kiểm tra về tính hiệu quả của hoạt ñộng kiểm soát. 
Tuy nhiên, việc mở rộng phạm vi của một thử nghiệm kiểm toán chỉ thực sự thích 
hợp nếu bản thân thử nghiệm kiểm toán ñó liên quan cụ thể ñến rủi ro này. 
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66. Khi xây dựng các thử nghiệm cơ bản, phạm vi kiểm tra thường liên quan ñến kích 
thước mẫu vì kích thước mẫu chịu ảnh hưởng của rủi ro xảy ra sai sót trọng yếu. 
Tuy nhiên, kiểm toán viên cần xem xét ñến các vấn ñề khác như việc sử dụng các 
phương pháp lựa chọn mẫu khác có hiệu quả hơn không. Ví dụ, lựa chọn các phần 
tử lớn hoặc bất thường từ một tổng thể thay vì cách lấy mẫu ñại diện hoặc phân 
nhóm một tổng thể thành các nhóm riêng biệt có cùng tính chất. Chuẩn mực kiểm 
toán số 530  “Lấy mẫu kiểm toán và các thủ tục lựa chọn khác” hướng dẫn lấy mẫu 
kiểm toán và các phương pháp lựa chọn mẫu khác. Khi xây dựng quy trình phân 
tích, kiểm toán viên cần cân nhắc mức ñộ chênh lệch có thể chấp nhận ñược so với 
mức ñộ chênh lệch dự kiến ñể xác ñịnh xem liệu có cần thiết phải thực hiện thử 
nghiệm cơ bản bổ sung hay không. Việc xem xét này chịu ảnh hưởng bởi mức ñộ 
trọng yếu và tính nhất quán với mức ñộ ñảm bảo mong muốn. Việc xác ñịnh mức 
ñộ chênh lệnh này ñòi hỏi kiểm toán viên cân nhắc khả năng là tổng các sai sót 
trong số dư một tài khoản cụ thể, hoặc sai sót trong việc ghi nhận các giao dịch hay 
sai sót phát sinh từ việc trình bày có thể vượt quá mức có thể chấp nhận ñược. Khi 
xây dựng quy trình phân tích cơ bản, kiểm toán viên cần tăng mức ñộ ñảm bảo 
mong muốn nếu rủi ro xảy ra sai sót trọng yếu tăng lên. 

Mức ñộ ñầy ñủ của việc trình bày và công bố báo cáo tài chính 

67. Kiểm toán viên cần thực hiện các thủ tục kiểm toán ñể ñánh giá xem liệu việc 
trình bày và công bố báo cáo tài chính nói chung có phù hợp với chuẩn mực 
kế toán, chế ñộ kế toán hay không. Kiểm toán viên cần xem xét liệu cách thức 
phân loại nghiệp vụ và nội dung thông tin tài chính ñược trình bày trên báo cáo tài 
chính có phù hợp không. Việc trình bày báo cáo tài chính phù hợp với chuẩn mực 
kế toán, chế ñộ kế toán cũng ñòi hòi phải giải trình hợp lý các vấn ñề trọng yếu. 
Các vấn ñề trọng yếu này liên quan ñến hình thức, thứ tự sắp xếp và nội dung của 
báo cáo tài chính cũng như các thuyết minh báo cáo tài chính kèm theo. Ví dụ, 
thuật ngữ ñược sử dụng, số lượng chi tiết ñưa ra, việc phân loại các khoản mục 
trong các báo cáo, và cơ sở trình bày thông tin. 

Kiểm toán viên cần xem xét liệu Ban lãnh ñạo ñơn vị ñược kiểm toán ñã công bố 
các vấn ñề liên quan ñến những tình huống và sự kiện cụ thể mà kiểm toán viên ñã 
ñược biết vào thời ñiểm ñó hay chưa. Khi ñánh giá việc trình bày báo cáo tài chính, 
kể cả các giải trình liên quan, kiểm toán viên cần xem xét ñến rủi ro xảy ra sai sót 
trọng yếu trong cơ sở dẫn liệu theo quy ñịnh tại Chuẩn mực kiểm toán số 500 
“Bằng chứng kiểm toán” về cơ sở dẫn liệu liên quan ñến việc trình bày và công bố 
báo cáo tài chính. 

ðánh giá mức ñộ ñầy ñủ và thích hợp của bằng chứng kiểm toán thu thập ñược 

68. Căn cứ vào các thủ tục kiểm toán ñã ñược thực hiện và bằng chứng kiểm toán ñã 
thu thập ñược, kiểm toán viên sẽ phải ñánh giá xem việc ñánh giá các rủi ro xảy ra 
sai sót trọng yếu trong cơ sở dẫn liệu có còn phù hợp hay không. 
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69. Khi thực hiện các thủ tục kiểm toán theo kế hoạch ñã lập, bằng chứng kiểm toán 
thu thập ñược có thể làm cho kiểm toán viên phải thay ñổi nội dung, lịch trình hoặc 
phạm vi các thủ tục kiểm toán khác. Những thông tin mà kiểm toán viên thu thập 
ñược có thể có sự khác biệt ñáng kể so với thông tin ñã ñược sử dụng ñể ñánh giá 
rủi ro. Ví dụ, mức ñộ sai sót ñược kiểm toán viên phát hiện khi thực hiện các thử 
nghiệm cơ bản có thể làm thay ñổi xét ñoán chuyên môn của kiểm toán viên về 
ñánh giá rủi ro, cũng như có thể cho biết những tồn tại trọng yếu của hệ thống 
kiểm soát nội bộ. Ngoài ra, việc thực hiện thủ tục phân tích ở giai ñoạn rà soát tổng 
thể của cuộc kiểm toán có thể chỉ ra rủi ro có sai sót trọng yếu chưa ñược ghi nhận 
trước ñây. Trường hợp này, kiểm toán viên cần phải ñánh giá lại các thủ tục kiểm 
toán ñã ñược lập kế hoạch, dựa vào cân nhắc của kiểm toán viên về toàn bộ hay 
một số loại giao dịch, các số dư khoản mục, hoặc các trình bày và cơ sở dẫn liệu 
liên quan. 

70. Khái niệm về tính hiệu quả của hoạt ñộng kiểm soát ghi nhận là một số thay ñổi có 
thể xảy ra trong hoạt ñộng kiểm soát của ñơn vị. Những biến ñổi của hoạt ñộng 
kiểm soát bắt buộc của ñơn vị có thể do các yếu tố như thay ñổi về nhân sự chủ 
chốt, biến ñộng ñáng kể của các nghiệp vụ theo mùa vụ và sai sót do con người 
gây ra. Nếu phát hiện ra các thay ñổi này khi thực hiện các thử nghiệm kiểm soát 
thì kiểm toán viên cần phải thực hiện kiểm tra chi tiết ñể tìm hiểu về thời gian xảy 
ra các thay ñổi nhân sự liên quan ñến chức năng kiểm soát nội bộ chủ chốt. Kiểm 
toán viên cần cân nhắc xem liệu các thử nghiệm kiểm soát ñã thực hiện có tạo ra 
cơ sở ñể tin cậy vào hoạt ñộng kiểm soát hay không, liệu có cần thiết phải thực 
hiện các thử nghiệm kiểm soát bổ sung hay không, liệu có cần thiết sử dụng các 
thủ tục kiểm toán cơ bản ñể xử lý các rủi ro xảy ra sai sót trọng yếu hay không. 

71. Kiểm toán viên không ñược cho rằng gian lận hoặc sai sót chỉ là cá biệt và do vậy, 
kiểm toán viên phải cân nhắc xem việc phát hiện ra sai sót sẽ có ảnh hưởng như 
thế nào ñến các rủi ro có sai sót trọng yếu. Trước khi ñưa ra kết luận về cuộc kiểm 
toán, kiểm toán viên phải ñánh giá xem liệu rủi ro kiểm toán ñã ñược giảm xuống 
mức có thể chấp nhận ñược hay chưa và liệu có cần thiết phải xem xét lại nội 
dung, lịch trình và phạm vi của các thủ tục kiểm toán hay không. Kiểm toán viên 
thường cân nhắc các yếu tố sau: 

a) Nội dung, lịch trình và phạm vi của các thử nghiệm cơ bản; 

b) Bằng chứng kiểm toán về tính hiệu quả của hoạt ñộng kiểm soát liên quan, kể 
cả quy trình ñánh giá rủi ro của ñơn vị. 

72. Kiểm toán viên cần ñưa ra kết luận liệu bằng chứng kiểm toán ñã thu thập 
ñược có ñầy ñủ và thích hợp ñể giảm mức ñộ rủi ro xảy ra sai sót trọng yếu 
trong báo cáo tài chính xuống mức thấp có thể chấp nhận ñược hay không. 
Trước khi ñưa ra ý kiến kiểm toán, kiểm toán viên cần xem xét tất cả bằng chứng 
kiểm toán liên quan, cho dù các bằng chứng này có hỗ trợ hay mâu thuẫn với cơ sở 
dẫn liệu của báo cáo tài chính. 
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73. Mức ñộ ñầy ñủ và thích hợp của bằng chứng kiểm toán nhằm giúp kiểm toán viên 
ñưa ra các kết luận về cuộc kiểm toán tùy thuộc vào xét ñoán chuyên môn của 
kiểm toán viên. Xét ñoán chuyên môn của kiểm toán viên về tính ñầy ñủ và thích 
hợp của bằng chứng kiểm toán chịu ảnh hưởng của các yếu tố sau: 

a) Mức ñộ quan trọng của sai sót tiềm tàng trong cơ sở dẫn liệu và khả năng xảy 
ra ảnh hưởng trọng yếu, riêng rẽ hoặc tổng hợp với các sai sót tiềm tàng khác 
ñối với báo cáo tài chính; 

b) Mức ñộ hiệu quả của việc phản hồi và hoạt ñộng kiểm soát của Ban lãnh ñạo 
ñơn vị ñối với các rủi ro này; 

c) Kinh nghiệm tích luỹ ñược từ các cuộc kiểm toán trước ñây liên quan ñến các 
sai sót tiềm tàng tương tự; 

d) Kết quả thực hiện các thủ tục kiểm toán, kể cả việc liệu các thủ tục kiểm toán 
ñó có  phát hiện ñược các trường hợp gian lận hoặc sai sót hay không; 

e) Nguồn gốc và ñộ tin cậy của thông tin hiện có; 

f) Tính thuyết phục của bằng chứng kiểm toán; 

g) Hiểu biết của kiểm toán viên về ñơn vị, môi trường kinh doanh của ñơn vị, kể 
cả hệ thống kiểm soát nội bộ. 

74. Nếu chưa thu thập ñược các bằng chứng kiểm toán ñầy ñủ, thích hợp làm cơ 
sở dẫn liệu trọng yếu của báo cáo tài chính, kiểm toán viên sẽ phải cố gắng 
thu thập thêm các bằng chứng kiểm toán khác. Nếu không thể thu thập ñược 
các bằng chứng kiểm toán ñầy ñủ, thích hợp, kiểm toán viên sẽ phải ñưa ra ý 
kiến kiểm toán chấp nhận từng phần hoặc ý kiến từ chối theo quy ñịnh tại 
Chuẩn mực kiểm toán số 700 “Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính”. 

Hồ sơ kiểm toán 

75. Kiểm toán viên cần phải trình bày phương pháp tiếp cận tổng quát trên cơ sở ñánh 
giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính; nội dung, lịch trình, và phạm 
vi các thủ tục kiểm toán sẽ thực hiện; mối liên hệ giữa các thủ tục kiểm toán này 
với các rủi ro trong cơ sở dẫn liệu, và kết quả của các thủ tục kiểm toán. Ngoài ra, 
nếu kiểm toán viên có ý ñịnh sử dụng bằng chứng kiểm toán về tính hiệu quả của 
hoạt ñộng kiểm soát thu thập ñược từ các cuộc kiểm toán trước ñây, kiểm toán viên 
cần phải trình bày ñầy ñủ các kết luận trên cơ sở tin cậy vào hoạt ñộng kiểm soát 
ñã ñược thử nghiệm ở cuộc kiểm toán trước. Cách thức trình bày các vấn ñề này 
dựa vào xét ñoán chuyên môn của kiểm toán viên. Chuẩn mực kiểm toán số 230 
“Hồ sơ kiểm toán” ñưa ra quy ñịnh và hướng dẫn trình bày hồ sơ kiểm toán liên 
quan ñến kiểm toán báo cáo tài chính. 

* 

*       * 
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HỆ THỐNG 

CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM 
 

 

CHUẨN MỰC SỐ 505 

THÔNG TIN XÁC NHẬN TỪ BÊN NGOÀI 

(Ban hành theo Quyết ñịnh số 101/2005/Qð-BTC 
ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

 

QUY ðỊNH CHUNG 

01. Mục ñích của chuẩn mực này là quy ñịnh các nguyên tắc, thủ tục cơ bản và hướng 
dẫn thể thức áp dụng các nguyên tắc và thủ tục cơ bản ñối với việc sử dụng thông 
tin xác nhận từ bên ngoài nhằm thu thập bằng chứng kiểm toán của kiểm toán viên 
và công ty kiểm toán 

02. Kiểm toán viên và công ty kiểm toán cần xem xét sự cần thiết phải sử dụng 
thông tin xác nhận từ bên ngoài ñể thu thập ñầy ñủ bằng chứng kiểm toán 
thích hợp nhằm hỗ trợ cho cơ sở dẫn liệu của báo cáo tài chính. ðể ñưa ra 
quyết ñịnh này, kiểm toán viên cần phải xem xét mức ñộ trọng yếu, mức ñộ 
rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát, và cân nhắc xem những bằng chứng có 
ñược từ thủ tục kiểm toán thông tin xác nhận từ bên ngoài ñã và sẽ thực hiện 
cho các cơ sở dẫn liệu của báo cáo tài chính có làm giảm rủi ro kiểm toán 
xuống mức thấp có thể chấp nhận ñược hay không. 

03. Kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải tuân thủ các quy ñịnh của chuẩn mực 
này trong quá trình thu thập thông tin xác nhận từ bên ngoài. 

04. ðơn vị ñược kiểm toán (khách hàng), các ñơn vị, cá nhân liên quan phải có những 
hiểu biết cần thiết về các nguyên tắc, thủ tục cơ bản trong chuẩn mực này ñể phối 
hợp công việc và xử lý các mối quan hệ liên quan với kiểm toán viên và công ty 
kiểm toán trong quá trình thu thập thông tin xác nhận từ bên ngoài. 

05. Chuẩn mực kiểm toán số 500 “Bằng chứng kiểm toán” quy ñịnh rõ sự tin cậy của 
bằng chứng kiểm toán phụ thuộc vào nguồn cung cấp và tính chất của bằng chứng 
kiểm toán. Theo chuẩn mực này, những bằng chứng kiểm toán có nguồn gốc từ 
bên ngoài ñáng tin cậy hơn bằng chứng kiểm toán có nguồn gốc từ bên trong; bằng 
chứng kiểm toán dưới dạng văn bản, hình ảnh ñáng tin cậy hơn bằng chứng ghi lại 
lời nói. Những bằng chứng kiểm toán dưới dạng văn bản có nguồn gốc từ bên 
ngoài ñáng tin cậy hơn vì người bên ngoài là người không liên quan trực tiếp tới 
ñơn vị ñược kiểm toán. Kiểm toán viên cần xem xét có nên tổng hợp hay tách rời 
các bằng chứng kiểm toán từ thủ tục kiểm toán xác nhận từ bên ngoài ñã và sẽ thực 
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hiện có thể giúp giảm rủi ro kiểm toán của cơ sở dẫn liệu có liên quan xuống mức 
thấp nhất có thể chấp nhận ñược. 

06. Việc xác nhận thông tin từ bên ngoài là quá trình thu thập và ñánh giá bằng chứng 
kiểm toán thông qua việc liên hệ trực tiếp với bên thứ ba ñể nhận ñược phúc ñáp 
của họ về các thông tin cụ thể ảnh hưởng ñến cơ sở dẫn liệu ñược Ban Giám ñốc 
lập và trình bày trong báo cáo tài chính của ñơn vị ñược kiểm toán. ðể quyết ñịnh 
mức ñộ sử dụng thông tin xác nhận từ bên ngoài, kiểm toán viên và công ty kiểm 
toán nên cân nhắc ñặc ñiểm của môi trường hoạt ñộng của ñơn vị ñược kiểm toán 
và khả năng thu thập ñược các thông tin ñó. 

07. Xác nhận từ bên ngoài thường ñược sử dụng ñối với số dư tài khoản và các bộ 
phận cấu thành của nó, nhưng không chỉ giới hạn trong những khoản mục này. Ví 
dụ, kiểm toán viên và công ty kiểm toán có thể yêu cầu sự xác nhận từ bên ngoài 
về các ñiều khoản hợp ñồng hay giao dịch của ñơn vị ñược kiểm toán với bên thứ 
ba. Các tình huống có thể thu thập thông tin xác nhận từ bên ngoài, gồm: 

a) Số dư tài khoản tiền gửi, tiền vay và những thông tin khác từ ngân hàng, kho 
bạc, tổ chức tài chính tương tự; 

b) Số dư các khoản phải thu; 

c) Cổ phiếu gửi bên thứ ba; hàng gia công, hàng gửi bán, hàng nhờ giữ hộ; 

d) Những văn bản, giấy tờ chứng nhận về quyền sở hữu tài sản do luật sư giữ, 
hoặc ñang giữ trong két sắt của ngân hàng; 

e) Những khoản ñầu tư mua từ các nhà môi giới nhưng chưa ñược giao trước 
thời ñiểm lập báo cáo tài chính; 

f) Các khoản nợ vay; 

g) Số dư của những khoản nợ phải trả. 

08. Sự tin cậy của bằng chứng kiểm toán thu thập ñược thông tin xác nhận từ bên 
ngoài phụ thuộc vào các thủ tục mà kiểm toán viên ñã áp dụng ñể yêu cầu xác nhận 
từ bên ngoài phụ thuộc quá trình thực hiện xác nhận từ bên ngoài; và ñánh giá kết 
quả của thủ tục xác nhận từ bên ngoài. Những nhân tố ảnh hưởng ñến ñộ tin cậy 
của việc xác nhận từ bên ngoài bao gồm: Sự kiểm soát mà kiểm toán viên thực 
hiện ñối với yêu cầu xác nhận và thư phúc ñáp, tính chất của thư phúc ñáp và bất 
kỳ sự hạn chế nào trong việc phúc ñáp hoặc áp ñặt của Ban Giám ñốc. 

NỘI DUNG CHUẨN MỰC 

Mối quan hệ giữa thủ tục xác nhận từ bên ngoài với ñánh giá của kiểm toán 
viên về rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát  

09. Chuẩn mực kiểm toán số 400 “ðánh giá rủi ro và kiểm soát nội bộ” ñã quy ñịnh về 
rủi ro kiểm toán và mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành rủi ro là rủi ro tiềm 
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tàng, rủi ro kiểm soát và rủi ro phát hiện. Chuẩn mực này cũng quy ñịnh quá trình 
ñánh giá rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát là ñể quyết ñịnh nội dung, tính chất và 
lịch trình của các thử nghiệm cơ bản ñể giảm rủi ro phát hiện và từ ñó giảm rủi ro 
kiểm toán xuống mức có thể chấp nhận ñược. 

10. Chuẩn mực kiểm toán số 400 “ðánh giá rủi ro và kiểm soát nội bộ” cũng quy ñịnh 
rõ nội dung và tính chất của bằng chứng kiểm toán thu thập ñược từ việc thực hiện 
các thử nghiệm cơ bản phụ thuộc vào sự ñánh giá rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm 
soát. Mức ñộ ñánh giá rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát không thể ở mức thấp ñể 
loại trừ việc cần thiết phải thực hiện các thử nghiệm cơ bản. Những thử nghiệm cơ 
bản này có thể bao gồm cả thủ tục xác nhận từ bên ngoài cho cơ sở dẫn liệu của 
báo cáo tài chính. 

11. Chuẩn mực kiểm toán số 400 “ðánh giá rủi ro và kiểm soát nội bộ” quy ñịnh là 
nếu ñánh giá rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát càng cao thì bằng chứng kiểm 
toán mà kiểm toán viên và công ty kiểm toán cần thu thập từ thực hiện các thử 
nghiệm cơ bản càng phải nhiều. Vì thế, khi mức ñộ ñánh giá rủi ro tiềm tàng và rủi 
ro kiểm soát tăng lên thì kiểm toán viên cần thiết lập các thử nghiệm cơ bản ñể thu 
thập thêm bằng chứng kiểm toán thích hợp về một cơ sở dẫn liệu của báo cáo tài 
chính. Trong những trường hợp này việc sử dụng thủ tục xác nhận từ bên ngoài sẽ 
có hiệu quả trong việc cung cấp ñầy ñủ bằng chứng kiểm toán thích hợp. 

12. Rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát ñược ñánh giá càng thấp, thì sự ñảm bảo mà 
kiểm toán viên cần ñạt ñược từ các thử nghiệm cơ bản càng ít ñể ñưa ra ý kiến về 
cơ sở dẫn liệu của báo cáo tài chính. 

13. Những giao dịch phức tạp hoặc bất thường có thể dẫn tới mức ñộ rủi ro tiềm tàng 
và rủi ro kiểm soát cao hơn các giao dịch thông thường. Nếu ñơn vị ñược kiểm 
toán phát sinh giao dịch bất thường hoặc phức tạp và mức ñộ rủi ro tiềm tàng và 
rủi ro kiểm soát ñược ñánh giá ở mức cao thì kiểm toán viên phải xem xét việc xác 
nhận từ bên ngoài về các nội dung liên quan ñến các nghiệp vụ này với các bên 
liên quan khác trong việc kiểm tra tài liệu ñược giữ tại ñơn vị. 

Cơ sở dẫn liệu cần xác nhận từ bên ngoài 

14. Chuẩn mực kiểm toán số 500 “Bằng chứng kiểm toán” quy ñịnh cơ sở dẫn liệu của 
báo cáo tài chính phải có các tiêu chuẩn: Hiện hữu, quyền và nghĩa vụ, phát sinh, 
ñầy ñủ, ñánh giá, chính xác, trình bày và công bố. Mặc dù xác nhận từ bên ngoài 
có thể cung cấp bằng chứng kiểm toán liên quan ñến những cơ sở dẫn liệu này, 
nhưng vì khả năng của một xác nhận từ bên ngoài cung cấp bằng chứng kiểm toán 
thích hợp cho một cơ sở dẫn liệu cụ thể của báo cáo tài chính là khác nhau. 

15. Xác nhận từ bên ngoài về một khoản phải thu, cung cấp bằng chứng kiểm toán 
ñáng tin cậy về sự hiện hữu của một khoản tài sản tại một thời ñiểm nhất ñịnh. Xác 
nhận từ bên ngoài cũng có thể cung cấp bằng chứng về sự hạch toán ñúng kỳ của 
khoản phải thu. Tuy nhiên, sự xác nhận này thông thường không cung cấp tất cả 
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những bằng chứng kiểm toán cần thiết liên quan tới việc xác ñịnh giá trị, vì sẽ là 
không  thực tế nếu ñề nghị người nợ xác nhận thông tin chi tiết liên quan tới khả 
năng trả nợ của họ. 

16. Trường hợp hàng hóa gửi ñi bán, xác nhận từ bên ngoài cũng cung cấp những bằng 
chứng ñáng tin cậy về sự hiện hữu, quyền và nghĩa vụ của tài sản nhưng không thể 
cung cấp bằng chứng ñầy ñủ về xác ñịnh giá trị hoặc khả năng bán hàng của hàng hóa 
ñó. 

17. Sự thích hợp của thông tin xác nhận từ bên ngoài ñối với cơ sở dẫn liệu của báo 
cáo tài chính cũng bị ảnh hưởng bởi mục tiêu của kiểm toán viên trong quá trình 
lựa chọn các thông tin cần xác nhận. Ví dụ: Khi kiểm toán tính ñầy ñủ của các 
khoản nợ phải trả, kiểm toán viên và công ty kiểm toán cần thu thập những bằng 
chứng cho thấy không có bất kỳ khoản nợ trọng yếu nào chưa ñược hạch toán. Do 
ñó, việc gửi thư yêu cầu xác nhận tới các nhà cung cấp lớn của ñơn vị ñược kiểm 
toán ñề nghị họ gửi bản kê về các khoản phải thu của họ trực tiếp cho kiểm toán 
viên, kể cả trường hợp sổ kế toán của ñơn vị không thể hiện số nợ phải trả nào cho 
nhà cung cấp này tại thời ñiểm ñó thường có hiệu quả cao trong việc phát hiện các 
khoản nợ phải trả ñã không ñược hạch toán, hơn là việc chọn ra các tài khoản dựa 
trên số dư lớn trong sổ kế toán chi tiết tài khoản phải trả ñể gửi thư xác nhận. 

18. Khi thu thập bằng chứng kiểm toán cho cơ sở dẫn liệu không ñược ñánh giá ñầy ñủ 
bằng việc xác nhận thì kiểm toán viên cần thực hiện những thủ tục kiểm toán khác 
ñể bổ sung cho thủ tục xác nhận hoặc có thể thay thế thủ tục xác nhận. 

Thiết lập nội dung thông tin cần xác nhận từ bên ngoài 

19. Kiểm toán viên và công ty kiểm toán cần thiết lập những nội dung thông tin 
cần xác nhận từ bên ngoài phù hợp với những mục tiêu kiểm toán cụ thể. Khi 
thiết lập những yêu cầu ñó, kiểm toán viên cần xem xét các cơ sở dữ liệu ñược 
kiểm toán và những nhân tố có thể ảnh hưởng ñến ñộ tin cậy của sự xác nhận. 
Những nhân tố như hình thức, yêu cầu xác nhận, kinh nghiệm của các cuộc kiểm 
toán trước ñó hay của các cuộc kiểm toán tương tự, tính chất của những thông tin 
ñược xác nhận, và ñối tượng yêu cầu xác nhận, ñều có ảnh hưởng ñến việc thiết lập 
yêu cầu bởi những nhân tố này có ảnh hưởng trực tiếp ñến ñộ tin cậy của bằng 
chứng thu thập ñược thông qua thủ tục xác nhận từ bên ngoài. 

20. Khi thiết lập các nội dung thông tin cần xác nhận, kiểm toán viên và công ty kiểm 
toán cần cân nhắc tới các loại thông tin mà người ñược yêu cầu có thể sẵn sàng xác 
nhận ngay, vì ñiều này có thể ảnh hưởng ñến tỉ lệ phúc ñáp và nội dung của bằng 
chứng thu thập ñược. Ví dụ, hệ thống kế toán của một số ñơn vị ñược yêu cầu xác 
nhận chỉ có thể trợ giúp cho việc xác nhận những giao dịch ñơn lẻ hơn là số dư tài 
khoản tổng hợp. Hơn nữa người ñược yêu cầu xác nhận không phải lúc nào cũng 
có thể xác nhận ñược một số loại thông tin, ví dụ họ không xác nhận ñược số dư 
các khoản phải thu tổng hợp, nhưng họ có thể xác nhận những hoá ñơn riêng lẻ 
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nằm trong số dư tổng hợp ñó.  

21. Thông tin xác nhận từ bên ngoài thường phải ñược Ban Giám ñốc ñơn vị ñược 
kiểm toán ñồng ý và cung cấp thông tin cho kiểm toán viên. Sự phản hồi có thể dễ 
dàng ñạt ñược hơn với những yêu cầu xác nhận có sự ñồng ý của Ban Giám ñốc 
ñơn vị ñược kiểm toán. Kiểm toán viên và công ty kiểm toán có thể không nhận 
ñược thư phúc ñáp khi không ñược Ban Giám ñốc của ñơn vị ñược kiểm toán ñồng 
ý .  

Sử dụng thư xác nhận ñóng và mở 

22. Kiểm toán viên có thể sử dụng thư xác nhận ñóng hoặc mở hoặc kết hợp cả hai.  

23. Thư xác nhận mở (dạng khẳng ñịnh) là ñề nghị người ñược yêu cầu trả lời, ký nhận 
trong mọi trường hợp hoặc phúc ñáp lại cho kiểm toán viên là ñồng ý hoặc không 
ñồng ý với thông tin cần xác nhận bằng cách yêu cầu ñiền vào thông tin. Một sự 
phản hồi các yêu cầu xác nhận mở thường cung cấp bằng chứng kiểm toán ñáng tin 
cậy. Tuy nhiên, có rủi ro là người ñược ñề nghị xác nhận có thể không kiểm tra 
thông tin là chính xác mà ñã xác nhận thì kiểm toán viên khó có thể phát hiện ñược 
ñiều ñó. Tuy nhiên kiểm toán viên có thể giảm rủi ro này xuống bằng cách sử dụng 
thư xác nhận mở nhưng yêu cầu ñiền thông tin ñúng vào chỗ cần phúc ñáp hoặc 
cung cấp những thông tin khác chứ không ghi rõ số liệu hoặc các thông tin khác 
cần xác nhận. Ngoài ra, sử dụng thư xác nhận mở có thể ít nhận ñược thông tin 
phản hồi do người phản hồi phải thực hiện một số công việc. 

24. Thư xác nhận ñóng (dạng phủ ñịnh) chỉ ñòi hỏi sự phản hồi khi không ñồng ý với 
thông tin yêu cầu xác nhận. Khi ñồng ý với thông tin xác nhận thì không nhất thiết 
phải phản hồi. Tuy nhiên, nếu không có sự phản hồi từ yêu cầu thư xác nhận ñóng 
thì kiểm toán viên sẽ không có bằng chứng rõ ràng rằng bên thứ ba ñã nhận ñược 
yêu cầu xác nhận và xác minh rằng thông tin ñã thu thập ñược là ñúng. Do ñó, việc 
sử dụng thư xác nhận ñóng (phủ ñịnh) thường cung cấp bằng chứng ít tin cậy hơn so 
với việc sử dụng thư xác nhận mở (khẳng ñịnh). Trường hợp này kiểm toán viên cần 
phải xem xét thực hiện các thử nghiệm cơ bản bổ sung cho việc sử dụng thư xác 
nhận phủ ñịnh. 

25. Thư xác nhận ñóng (dạng phủ ñịnh) có thể ñược sử dụng ñể giảm rủi ro kiểm toán 
xuống mức chấp nhận ñược khi: 

a) Mức ñánh giá về rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát là thấp; 

b) Có số lượng lớn các số dư nhỏ; 

c) Một số lượng ñáng kể sai sót không ñược dự kiến; 

d) Kiểm toán viên không có lý do gì ñể cho rằng người phản hồi sẽ không quan 
tâm ñến các yêu cầu này. 

26. Có thể kết hợp cả thư xác nhận dạng khẳng ñịnh và thư xác nhận dạng phủ ñịnh. Ví 
dụ, khi tổng số dư các khoản phải thu của ñơn vị ñược kiểm toán bao gồm chủ yếu là 
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một số lượng nhỏ các số dư lớn hay một số lớn các số dư nhỏ, Kiểm toán viên có thể 
quyết ñịnh rằng sẽ xác nhận tất cả hay chọn mẫu các khách hàng có số nợ lớn với thư 
xác nhận khẳng ñịnh và chọn mẫu các khách hàng có số dư nợ nhỏ với thư xác nhận 
phủ ñịnh. 

Khi Ban Giám ñốc ñơn vị ñược kiểm toán không ñồng ý gửi thư xác nhận 

27. Khi kiểm toán viên ñề nghị gửi thư xác nhận các số dư nào ñó hoặc thông tin 
khác, nhưng Ban Giám ñốc ñơn vị ñược kiểm toán không ñồng ý, kiểm toán 
viên và công ty kiểm toán cần xem xét liệu ñiều ñó có hợp lý không và thu 
thập bằng chứng ñể chứng minh sự không ñồng ý của Ban Giám ñốc có hợp lý 
hay không. Nếu kiểm toán viên ñồng ý với quyết ñịnh của Ban Giám ñốc ñơn 
vị ñược kiểm toán là không cần gửi thư xác nhận từ bên ngoài liên quan ñến 
một vấn ñề cụ thể nào ñó thì kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải áp 
dụng các thủ tục thay thế ñể thu thập ñầy ñủ bằng chứng thích hợp về vấn ñề 
ñó. 

28. Nếu kiểm toán viên và công ty kiểm toán không chấp nhận quyết ñịnh của 
Ban Giám ñốc ñơn vị ñược kiểm toán và bị cản trở trong việc gửi thư xác 
nhận từ bên ngoài làm phát sinh các hạn chế về phạm vi kiểm toán, khi ñó 
kiểm toán viên và công ty kiểm toán cần xem xét ảnh hưởng của các hạn chế 
ñó ñến Báo cáo kiểm toán. 

29. Khi xem xét lý do mà Ban Giám ñốc ñơn vị ñược kiểm toán ñưa ra, kiểm toán viên 
và công ty kiểm toán cần ñảm bảo tính thận trọng nghề nghiệp và xem xét liệu yêu 
cầu này có liên quan ñến tính chính trực của Ban Giám ñốc hay không. Kiểm toán 
viên xem xét liệu quyết ñịnh của Ban Giám ñốc có thể có sai sót và gian lận hay 
không. Nếu kiểm toán viên tin tưởng rằng có sai sót và gian lận thì phải thực hiện 
theo quy ñịnh của Chuẩn mực kiểm toán số 240 “Gian lận và sai sót”. Kiểm toán 
viên cũng có thể xem xét liệu các thủ tục thay thế có cung cấp ñầy ñủ bằng chứng 
kiểm toán thích hợp về vấn ñề này hay không. 

Tính chất của thư phúc ñáp 

30. Sự tin cậy của bằng chứng kiểm toán ñược xác nhận từ bên ngoài bị ảnh hưởng do 
năng lực, tính ñộc lập, thẩm quyền trả lời, sự hiểu biết về vấn ñề cần xác nhận và 
sự khách quan của người xác nhận. Với lý do này, nếu có thể kiểm toán viên và 
công ty kiểm toán cần gửi thư yêu cầu xác nhận trực tiếp tới cá nhân liên quan. Ví 
dụ, khi cần xác nhận là khoản nợ dài hạn của doanh nghiệp ñã hoặc sẽ ñược huỷ 
bỏ, kiểm toán viên cần gửi trực tiếp thư xác nhận ñến cán bộ của bên cho vay, 
người có ñầy ñủ hiểu biết về sự huỷ bỏ này và có thẩm quyền cung cấp thông tin 
này. 

31. Kiểm toán viên và công ty kiểm toán cũng cần xem xét trong trường hợp các bên 
cần xác nhận không cung cấp các thông tin khách quan về yêu cầu cần xác nhận. 
Thông tin về khả năng, kiến thức, thiện chí của các bên cần xác nhận cũng là sự 
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quan tâm của kiểm toán viên. Kiểm toán viên phải xem xét ảnh hưởng của những 
thông tin ñó trong việc thiết lập yêu cầu xác nhận cũng như ñánh giá các kết quả 
khác, bao gồm cả việc xem xét thêm các thủ tục cần thiết khác. Kiểm toán viên cần 
xem xét sự chính xác và ñầy ñủ của một số thư xác nhận gửi tới bên thứ ba, mà 
kiểm toán viên tin rằng sẽ ñược cung cấp các bằng chứng kiểm toán thích hợp. Ví 
dụ kiểm toán viên có thể phát hiện thấy một số giao dịch cuối năm tài chính là 
không bình thường làm ảnh hưởng trọng yếu tới báo cáo tài chính hay các giao 
dịch với một bên thứ ba có quan hệ kinh tế phụ thuộc vào ñơn vị. Trường hợp ñó, 
kiểm toán viên và công ty kiểm toán cần xem xét liệu bên thứ ba có ñưa ra các 
thông tin sai lệch không. 

Quá trình xác nhận từ bên ngoài 

32. Khi thực hiện các thủ tục xác nhận từ bên ngoài, kiểm toán viên và công ty 
kiểm toán phải kiểm soát thủ tục lựa chọn ñối tượng gửi yêu cầu xác nhận và 
hình thức thư phản hồi từ bên ngoài. Công việc kiểm soát ñược duy trì giữa 
những người này và kiểm toán viên nhằm giảm thiểu khả năng các kết quả xác 
nhận là không khách quan do các yêu cầu xác nhận và thông tin phản hồi bị ngăn 
chặn hoặc bị thay ñổi. Ngoài ra, kiểm toán viên cũng cần phải ñảm bảo rằng ñã gửi 
các nội dung ñề nghị xác nhận ñến ñúng ñịa chỉ và các phản hồi sẽ ñược gửi trực 
tiếp tới kiểm toán viên. Kiểm toán viên cũng phải xem xét tới việc các thông tin 
phản hồi có ñược gửi cho những người liên quan hay không. 

Không có sự phản hồi về các yêu cầu xác nhận 

33. Kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải thực hiện các thủ tục kiểm toán 
khác thay thế khi không nhận ñược thư xác nhận từ bên ngoài. Các thủ tục 
kiểm toán bổ sung ñó phải cung cấp ñầy ñủ bằng chứng kiểm toán thích hợp 
về các cơ sở dẫn liệu của báo cáo tài chính mà yêu cầu xác nhận ñịnh ñưa ra. 

34. Trường hợp không nhận ñược thông tin phản hồi, kiểm toán viên và công ty kiểm toán 
thường phải tiếp xúc với bên ñã nhận yêu cầu xác nhận ñể lấy thông tin phản hồi. Nếu 
vẫn không lấy ñược, kiểm toán viên và công ty kiểm toán sẽ sử dụng các thủ tục kiểm 
toán khác thay thế. Bản chất của các thủ tục này có thể thay ñổi tùy thuộc vào tài khoản 
và cơ sở dẫn liệu liên quan. ðối với các khoản nợ phải thu, thủ tục thay thế có thể bao 
gồm việc kiểm tra thủ tục thu tiền sau ñó từ các khoản nợ phải thu này; kiểm tra các 
vận ñơn ñường biển, hoặc các tài liệu khác của khách hàng ñể cung cấp bằng chứng 
cho sự hiện hữu, kiểm tra việc khóa sổ bán hàng nhằm cung cấp bằng chứng cho tính 
ñầy ñủ. ðối với các khoản nợ phải trả, thủ tục thay thế bao gồm cả việc kiểm tra thủ 
tục thanh toán tiền sau ñó cho các khoản nợ phải trả này, hoặc công văn, thư từ từ các 
bên thứ ba có thể cung cấp bằng chứng xác nhận tính hiện hữu, ñồng thời kiểm tra các 
giấy tờ khác như các phiếu nhận hàng, nhằm cung cấp bằng chứng cho tính ñầy ñủ. 

ðộ tin cậy của các thông tin phản hồi ñã nhận ñược 

35. Kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải xem xét những thông tin xác nhận từ 
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bên ngoài ñã nhận ñược có ñáng tin cậy hay không. Kiểm toán viên sẽ xem xét ñến 
tính chính xác của những thông tin phản hồi ñồng thời phải thực hiện các thủ tục 
ñể xác ñịnh tính trung thực của thông tin phản hồi. Kiểm toán viên có thể thẩm 
ñịnh lại nguồn và nội dung của thông tin phản hồi qua ñiện thoại ñối với người gửi 
thông tin ñó. Ngoài ra, kiểm toán viên có thể ñề nghị người xác nhận gửi bản gốc 
trực tiếp cho mình. Cùng với sự phát triển ngày càng cao trong việc sử dụng công 
nghệ, kiểm toán viên ngày càng quan tâm ñến tính chính xác của nguồn thông tin 
phản hồi mà họ nhận ñược thông qua các hình thức lưu chuyển ñiện tử như fax hay 
thư ñiện tử. Sự xác nhận bằng lời nói phải ñược ghi bằng văn bản. Nếu những 
thông tin xác nhận bằng lời nói là quan trọng, kiểm toán viên nên ñề nghị bên liên 
quan gửi Thư xác nhận qua giấy tờ trực tiếp tới kiểm toán viên. 

Các nguyên nhân và tần suất của các ngoại lệ 

36. Khi kiểm toán viên và công ty kiểm toán ñưa ra kết luận rằng quá trình xác 
nhận và các thủ tục kiểm toán thay thế không cung cấp ñầy ñủ các bằng 
chứng kiểm toán  thích hợp ñối với các nội dung cần xác nhận, kiểm toán viên 
sẽ tiến hành thêm các thủ tục kiểm toán khác nhằm có ñược ñầy ñủ bằng 
chứng kiểm toán thích hợp về các nội dung ñó. 

Trong phần kết luận, kiểm toán viên cần chú ý ñến những vấn ñề sau: 

a) ðộ tin cậy của các xác nhận và các thủ tục thay thế; 

b) Bản chất của các ngoại lệ, bao gồm cả các ảnh hưởng, số lượng và chất lượng 
của các ngoại lệ này; 

c) Các bằng chứng ñược cung cấp bởi các thủ tục kiểm toán khác. 

Dựa trên các ñánh giá này, kiểm toán viên sẽ quyết ñịnh có cần hay không cần các 
thủ tục kiểm toán bổ sung nhằm có ñược ñầy ñủ các bằng chứng kiểm toán thích 
hợp. 

37. Kiểm toán viên cần xem xét ñến các nguyên nhân cũng như tần suất của các ngoại 
lệ ñược ñưa ra bởi các bên phản hồi. Một ngoại lệ có thể chỉ ra một sai sót trong 
các tài liệu kế toán của ñơn vị. Trường hợp này, kiểm toán viên cần xác ñịnh 
nguyên nhân của sai sót, ñồng thời xem xét những ảnh hưởng trọng yếu của nó ñến 
báo cáo tài chính. Nếu một ngoại lệ chỉ ra sai sót, kiểm toán viên phải xem xét lại 
tính chất, lịch trình và phạm vi của các thủ tục kiểm toán cần thiết ñể cung cấp ñầy 
ñủ bằng chứng theo yêu cầu. 

ðánh giá kết quả của quá trình gửi thư xác nhận 

38. Kiểm toán viên sẽ ñánh giá các kết quả của quá trình gửi thư xác nhận từ bên 
ngoài cùng với kết quả của bất kỳ thủ tục kiểm toán nào khác ñược thực hiện, 
nhằm cung cấp các bằng chứng kiểm toán thích hợp và ñầy ñủ, liên quan ñến 
việc xác nhận báo cáo tài chính ñược kiểm toán. ðối với việc ñánh giá này, 
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kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải tuân theo Chuẩn mực kiểm toán số 530 
“Lấy mẫu kiểm toán và các thủ tục lựa chọn khác”. 

Xác nhận từ bên ngoài trước khi năm tài chính kết thúc 

39. Khi kiểm toán viên sử dụng thư xác nhận trước ngày kết thúc niên ñộ làm bằng 
chứng cho một cơ sở dẫn liệu của báo cáo tài chính, kiểm toán viên cần phải thu 
thập ñược ñầy ñủ bằng chứng kiểm toán thích hợp ñể chứng tỏ các giao dịch có 
liên quan ñến cơ sở dẫn liệu ñó phát sinh trong khoảng thời gian giữa ngày xác 
nhận và ngày kết thúc niên ñộ không bị sai sót trọng yếu. Trên thực tế, khi mức ñộ 
rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát ñược ñánh giá ở mức ñộ thấp và trung bình, 
kiểm toán viên thường có thể quyết ñịnh gửi thư xác nhận số dư tại một ngày khác 
với ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Ví dụ, khi cuộc kiểm toán ñược yêu cầu phải 
hoàn thành trong một khoảng thời gian ngắn sau khi kết thúc kỳ kế toán năm. Cũng 
như các công việc kiểm toán khác ñược thực hiện trước khi năm tài chính kết thúc, 
kiểm toán viên sẽ phải xem xét ñến việc thu thập ñầy ñủ bằng chứng kiểm toán 
thích hợp liên quan ñến quãng thời gian còn lại của năm tài chính. 

 

* 

*      * 
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HỆ THỐNG 

CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM 
 
 

CHUẨN MỰC SỐ 545 

KIỂM TOÁN VIỆC XÁC ðỊNH VÀ TRÌNH BÀY GIÁ TRỊ HỢP LÝ 

(Ban hành theo Quyết ñịnh số 101/2005/Qð-BTC 
ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

 

QUY ðỊNH CHUNG 

01. Mục ñích của chuẩn mực này là quy ñịnh các nguyên tắc, thủ tục cơ bản và hướng 
dẫn thể thức áp dụng các nguyên tắc và thủ tục cơ bản trong việc kiểm toán việc 
xác ñịnh và trình bày giá trị hợp lý trên báo cáo tài chính. Chuẩn mực này hướng 
dẫn  kiểm toán viên và công ty kiểm toán xem xét việc xác ñịnh, trình bày và 
thuyết minh tài sản, nợ phải trả trọng yếu và một số khoản mục nhất ñịnh của vốn 
chủ sở hữu ñược trình bày hoặc thể hiện theo giá trị hợp lý trên báo cáo tài chính. 
Việc xác ñịnh giá trị hợp lý của tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu có thể phát 
sinh từ những ghi nhận ban ñầu hoặc những thay ñổi giá trị sau ñó. Những thay ñổi 
trong việc xác ñịnh giá trị hợp lý phát sinh qua thời gian có thể ñược xử lý theo các 
cách khác nhau theo quy ñịnh của chuẩn mực kế toán và chế ñộ kế toán. 

02. Kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải thu thập ñầy ñủ bằng chứng kiểm 
toán thích hợp về việc ñơn vị ñược kiểm toán ñã xác ñịnh và trình bày giá trị 
hợp lý theo quy ñịnh của chuẩn mực kế toán và chế ñộ kế toán. 

03. Chuẩn mực này áp dụng cho kiểm toán báo cáo tài chính và cũng ñược vận dụng 
cho kiểm toán thông tin tài chính khác và các dịch vụ liên quan của công ty kiểm 
toán. 

Kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải tuân thủ những quy ñịnh của chuẩn mực 
này trong quá trình thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và cung cấp dịch vụ liên 
quan. 

ðơn vị ñược kiểm toán và các bên sử dụng kết quả kiểm toán phải có những hiểu 
biết cần thiết về các nguyên tắc và thủ tục quy ñịnh trong chuẩn mực này ñể thực 
hiện trách nhiệm của mình và ñể phối hợp công việc với kiểm toán viên và công ty 
kiểm toán nhằm giải quyết các mối quan hệ trong quá trình kiểm toán. 

04. Ban Giám ñốc ñơn vị ñược kiểm toán chịu trách nhiệm về việc xác ñịnh và trình bày 
giá trị hợp lý trên báo cáo tài chính. ðể thực hiện một phần trách nhiệm này, Ban 
Giám ñốc ñơn vị ñược kiểm toán cần thiết lập một quy trình kế toán và lập báo cáo 
tài chính cho việc xác ñịnh và trình bày giá trị hợp lý; lựa chọn phương pháp ñịnh 
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giá thích hợp; xác ñịnh và thu thập ñầy ñủ chứng từ làm cơ sở cho những giả ñịnh 
quan trọng; tiến hành ñịnh giá và ñảm bảo rằng việc xác ñịnh và trình bày giá trị hợp 
lý là phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế ñộ kế toán mà ñơn vị ñược kiểm toán ñã áp 
dụng. 

05. Xác ñịnh giá trị hợp lý cũng như nhiều phương pháp ñịnh giá phải dựa trên các 
ước tính nên không thật chính xác, ñặc biệt là khi xác ñịnh giá trị hợp lý không 
liên quan ñến luồng tiền theo hợp ñồng hoặc không có thông tin của thị trường cho 
việc ước tính. Việc ước tính giá trị hợp lý này thường bao gồm sự không chắc chắn 
cả về giá trị lẫn thời ñiểm của luồng tiền trong tương lai. Việc xác ñịnh giá trị hợp 
lý cũng có thể dựa trên các giả ñịnh về những ñiều kiện, giao dịch hoặc sự kiện 
trong tương lai mà kết quả của chúng là không chắc chắn và có thể sẽ thay ñổi theo 
thời gian. Kiểm toán viên phải xem xét những giả ñịnh này dựa trên những thông 
tin ñược cung cấp tại thời ñiểm kiểm toán. Tuy nhiên, kiểm toán viên không chịu 
trách nhiệm dự ñoán các ñiều kiện, giao dịch và sự kiện trong tương lai nếu thông 
tin về chúng ñược biết tại thời ñiểm kiểm toán có thể có ảnh hưởng quan trọng ñến 
hành ñộng hoặc những giả ñịnh của Ban Giám ñốc ñơn vị ñược kiểm toán ñược sử 
dụng ñể xác ñịnh và trình bày giá trị hợp lý. Những giả ñịnh ñược sử dụng ñể xác 
ñịnh giá trị hợp lý về bản chất tương tự với những giả ñịnh khi xác ñịnh các ước 
tính kế toán khác. Chuẩn mực kiểm toán số 540 “Kiểm toán các ước tính kế toán” 
ñưa ra những hướng dẫn cho kiểm toán viên khi kiểm toán các ước tính kế toán. 
Chuẩn mực kiểm toán số 545 “Kiểm toán việc xác ñịnh và trình bày giá trị hợp lý” 
cũng ñưa ra những quy ñịnh tương tự như Chuẩn mực kiểm toán 540 ñồng thời bổ 
sung thêm những nội dung cụ thể khác về việc xác ñịnh và trình bày giá trị hợp lý 
phù hợp với quy ñịnh của chuẩn mực kế toán và chế ñộ kế toán ñang áp dụng. 

06. Chuẩn mực kế toán và các chế ñộ kế toán khác nhau yêu cầu hoặc cho phép sử 
dụng ña dạng các phương pháp xác ñịnh và trình bày giá trị hợp lý trên báo cáo tài 
chính. Chuẩn mực kế toán và các chế ñộ kế toán khác nhau cũng hướng dẫn cơ sở 
xác ñịnh giá trị hợp lý của tài sản, nợ phải trả hoặc cách trình bày cũng ở mức ñộ 
khác nhau. Một số chuẩn mực kế toán hướng dẫn chi tiết, một số chuẩn mực kế 
toán hướng dẫn chung và một số chuẩn mực kế toán lại không có hướng dẫn. Hơn 
nữa, mỗi lĩnh vực cũng có những ñặc thù riêng trong việc xác ñịnh và trình bày giá 
trị hợp lý. Chuẩn mực này hướng dẫn cho kiểm toán viên xác ñịnh và trình bày giá 
trị hợp lý mà không ñề cập ñến việc xác ñịnh và trình bày giá trị hợp lý các loại tài 
sản, nợ phải trả của các lĩnh vực ñặc thù. 

07. Theo Chuẩn mực kế toán chung thì việc xác ñịnh giá trị hợp lý dựa trên giả ñịnh 
doanh nghiệp ñang hoạt ñộng liên tục và sẽ tiếp tục hoạt ñộng kinh doanh bình 
thường trong tương lai gần, nghĩa là doanh nghiệp không có ý ñịnh cũng như 
không buộc phải ngừng hoạt ñộng hoặc thu hẹp ñáng kể quy mô hoạt ñộng hoặc 
thực hiện những giao dịch có ñiều khoản bất lợi.  Do ñó, trong trường hợp này, giá 
trị hợp lý không phải là giá trị mà ñơn vị ñược kiểm toán có thể thu hồi hoặc trả nợ 
trong một giao dịch bắt buộc, hoặc trong trường hợp bắt buộc giải thể hoặc thanh 
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lý ñơn vị ñược kiểm toán. Tuy nhiên, ñơn vị ñược kiểm toán có thể cần xem xét 
ñến tình hình hoạt ñộng kinh doanh hiện thời của mình khi xác ñịnh giá trị hợp lý 
của tài sản hoặc nợ phải trả nếu chuẩn mực, chế ñộ kế toán quy ñịnh hoặc cho phép 
và chuẩn mực kế toán ñó có thể có hoặc không quy ñịnh cách xác ñịnh. Ví dụ, kế 
hoạch của Ban Giám ñốc là thanh lý một tài sản ñược khấu hao theo phương pháp 
số dư giảm dần là phù hợp với mục ñích kinh doanh ñặc thù có thể ảnh hưởng tới 
việc xác ñịnh giá trị hợp lý của tài sản. 

08. Việc xác ñịnh giá trị hợp lý có thể tương ñối ñơn giản ñối với một số tài sản hoặc 
nợ phải trả; Ví dụ, tài sản ñược mua hoặc bán trên thị trường hoạt ñộng có sẵn các 
thông tin tin cậy về giá cả của những trao ñổi thực sự phát sinh. Việc xác ñịnh giá 
trị hợp lý của tài sản hoặc nợ phải trả khác có thể trở nên phức tạp hơn. Một tài sản 
không có thị trường hoạt ñộng hoặc có những tính chất ñặc thù thì cần ñược Ban 
Giám ñốc ước tính giá trị hợp lý. Ví dụ, một bất ñộng sản ñầu tư hoặc một công cụ 
tài chính phái sinh, việc ước tính giá trị hợp lý có thể ñạt ñược thông qua việc sử 
dụng phương pháp ñịnh giá. Ví dụ, ñịnh giá một doanh nghiệp theo phương pháp 
dòng tiền chiết khấu, hoặc thông qua sự trợ giúp của chuyên gia ñịnh giá ñộc lập. 

09. Trường hợp do mức ñộ không chắc chắn của một yếu tố nào ñó hoặc do thiếu các 
dữ liệu khách quan dẫn ñến không thể lập ñược các ước tính kế toán một cách hợp 
lý thì kiểm toán viên cần xem xét liệu có cần sửa ñổi ý kiến kiểm toán theo quy 
ñịnh tại Chuẩn mực kiểm toán số 700 “Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính”. 

NỘI DUNG CHUẨN MỰC 

Tìm hiểu quy trình xác ñịnh và trình bày giá trị hợp lý, các hoạt ñộng kiểm 
soát liên quan và quy trình ñánh giá rủi ro của ñơn vị ñược kiểm toán 

10. Kiểm toán viên và công ty kiểm toán cần có sự hiểu biết về quy trình xác ñịnh 
và trình bày giá trị hợp lý, các hoạt ñộng kiểm soát liên quan của ñơn vị ñược 
kiểm toán ñể xác ñịnh và ñánh giá rủi ro sai sót trọng yếu ở từng cơ sở dẫn 
liệu nhằm thiết kế và thực hiện thêm các thủ tục kiểm toán khác. 

11. Ban Giám ñốc ñơn vị ñược kiểm toán chịu trách nhiệm thiết lập phương pháp xác 
ñịnh và trình bày giá trị hợp lý trong quy trình kế toán và lập báo cáo tài chính. 
Trong một số trường hợp, phương pháp xác ñịnh và trình bày giá trị hợp lý là ñơn 
giản và tin cậy. Ví dụ, Ban Giám ñốc ñơn vị ñược kiểm toán có thể dựa trên các 
bảng niêm yết giá công khai ñể xác ñịnh giá trị hợp lý cho những chứng khoán 
ñang lưu hành trên thị trường mà ñơn vị ñang nắm giữ. Tuy nhiên, một số phương 
pháp xác ñịnh giá trị hợp lý khác phức tạp hơn và liên quan tới những sự kiện hoặc 
kết quả không chắc chắn trong tương lai. Do ñó, những giả thiết liên quan tới việc 
xác ñịnh giá trị hợp lý ñược sử dụng như một phần của quá trình xác ñịnh giá trị 
hợp lý. Sự hiểu biết của kiểm toán viên về quy trình xác ñịnh giá trị hợp lý bao 
gồm cả tính phức tạp của nó sẽ giúp kiểm toán viên trong việc xác ñịnh và ñánh 
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giá rủi ro sai sót trọng yếu, từ ñó xác ñịnh nội dung, lịch trình và phạm vi của các 
thủ tục kiểm toán. 

12. Khi thu thập những hiểu biết về quy trình ñơn vị ñược kiểm toán ñưa ra quyết ñịnh về 
cách xác ñịnh và trình bày giá trị hợp lý, kiểm toán viên cần xem xét những vấn ñề sau 
ñây: 

a) Các hoạt ñộng kiểm soát phù hợp ñược sử dụng ñể xác ñịnh giá trị hợp lý; Ví 
dụ thủ tục kiểm soát các dữ liệu và sự phân ñịnh trách nhiệm giữa người thực 
hiện nghiệp vụ liên quan và người chịu trách nhiệm thực hiện việc ñịnh giá; 

b) Sự thành thạo và kinh nghiệm của những cá nhân thực hiện việc xác ñịnh giá 
trị hợp lý; 

c) Vai trò của công nghệ thông tin trong quá trình xác ñịnh giá trị hợp lý; 

d) Loại tài khoản và các giao dịch yêu cầu phải xác ñịnh và trình bày giá trị hợp 
lý (Ví dụ, việc ñịnh giá phụ thuộc vào các giao dịch thông thường, các giao 
dịch ñịnh kỳ hay từ những giao dịch bất thường); 

e) Mức ñộ sử dụng các dịch vụ do tổ chức bên ngoài cung cấp trong việc xác ñịnh 
giá trị hợp lý hoặc dữ liệu ñược sử dụng trong việc xác ñịnh giá trị hợp lý. Khi 
ñơn vị ñược kiểm toán sử dụng dịch vụ bên ngoài ñể trợ giúp, kiểm toán viên 
phải thực hiện các thủ tục phù hợp với yêu cầu của Chuẩn mực kiểm toán số 
402 “Các yếu tố cần xem xét khi kiểm toán ñơn vị có sử dụng dịch vụ bên 
ngoài”; 

f) Mức ñộ ñơn vị ñược kiểm toán sử dụng ý kiến của chuyên gia trong việc xác 
ñịnh và trình bày giá trị hợp lý theo quy ñịnh tại ñoạn 29-32; 

g) Những giả ñịnh quan trọng mà Ban Giám ñốc ñơn vị ñược kiểm toán sử dụng 
trong việc xác ñịnh giá trị hợp lý; 

h) Hồ sơ, tài liệu liên quan tới những giả ñịnh này; 

i) Những phương pháp ñược sử dụng ñể xây dựng và áp dụng các giả ñịnh này 
cũng như các hoạt ñộng kiểm soát khi có sự thay ñổi các giả ñịnh này; 

j) Tính hiệu quả trong hoạt ñộng kiểm soát những thay ñổi và quá trình ñảm bảo 
an toàn cho phương pháp ñịnh giá, hệ thống thông tin liên quan bao gồm cả 
quá trình phê chuẩn; 

k) Kiểm soát tính nhất quán, kịp thời và tin cậy của dữ liệu ñược sử dụng trong 
quá trình xác ñịnh giá trị hợp lý. 

13. Chuẩn mực kiểm toán số 400 “ðánh giá rủi ro và kiểm soát nội bộ” yêu cầu kiểm 
toán viên phải có ñủ hiểu biết về hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ 
của ñơn vị ñược kiểm toán ñể xây dựng kế hoạch kiểm toán. Trong từng trường 
hợp cụ thể theo quy ñịnh của chuẩn mực này, kiểm toán viên và công ty kiểm toán 
cần tìm hiểu việc xác ñịnh và trình bày giá trị hợp lý khi xây dựng nội dung, lịch 
trình và phạm vi của thủ tục kiểm toán khác. 
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14. Sau khi có ñủ hiểu biết về quy trình xác ñịnh và trình bày giá trị hợp lý của 
ñơn vị ñược kiểm toán, kiểm toán viên và công ty kiểm toán cần xác ñịnh và 
ñánh giá rủi ro sai sót trọng yếu trong cơ sở dẫn liệu liên quan tới việc xác 
ñịnh và trình bày giá trị hợp lý trên báo cáo tài chính nhằm ñưa ra nội dung, 
lịch trình và phạm vi của các thủ tục kiểm toán khác. 

15. Việc xác ñịnh giá trị hợp lý thường hay có sai sót nên ñược xem là có rủi ro tiềm 
tàng. Do ñó, nội dung, lịch trình và phạm vi của các thủ tục kiểm toán phụ thuộc 
vào mức ñộ mắc sai sót của việc xác ñịnh giá trị hợp lý và phụ thuộc vào mức ñộ 
ñơn giản hay phức tạp của quy trình xác ñịnh giá trị hợp lý. Khi xác ñịnh rằng rủi 
ro có sai sót trọng yếu liên quan ñến việc xác ñịnh và trình bày giá trị hợp lý, kiểm 
toán viên cần thực hiện theo các quy ñịnh của Chuẩn mực kiểm toán số 400. 

16. Chuẩn mực kiểm toán số 400 “ðánh giá rủi ro và kiểm soát nội bộ” ñưa ra những 
hạn chế tiềm tàng của hệ thống kiểm soát nội bộ. Do việc xác ñịnh giá trị hợp lý 
thường bao gồm những ñánh giá chủ quan của Ban Giám ñốc ñơn vị ñược kiểm 
toán nên nó có thể ảnh hưởng tới nội dung của các thủ tục kiểm soát ñược thực 
hiện. Rủi ro có sai sót khi xác ñịnh giá trị hợp lý có thể tăng lên khi các quy ñịnh 
của chuẩn mực, chế ñộ kế toán liên quan ñến việc xác ñịnh giá trị hợp lý trở nên 
phức tạp hơn. Kiểm toán viên cần xem xét những hạn chế tiềm tàng của các hoạt 
ñộng kiểm soát trong những trường hợp này khi ñánh giá rủi ro kiểm soát. 

ðánh giá tính thích hợp của việc xác ñịnh và trình bày giá trị hợp lý 

17. Kiểm toán viên và công ty kiểm toán cần ñánh giá liệu việc xác ñịnh và trình bày 
giá trị hợp lý trên báo cáo tài chính có phù hợp với các quy ñịnh của chuẩn mực, 
chế ñộ kế toán mà ñơn vị ñược kiểm toán phải áp dụng hay không. 

18. Sự hiểu biết của kiểm toán viên về yêu cầu của chuẩn mực, chế ñộ kế toán và kiến 
thức về ngành nghề kinh doanh, cùng với kết quả của các thủ tục kiểm toán khác 
ñược sử dụng ñể ñánh giá liệu chính sách kế toán cho tài sản hoặc nợ phải trả cần 
xác ñịnh giá trị hợp lý có phù hợp không, và việc trình bày phương pháp xác ñịnh 
giá trị hợp lý và các ñiểm không chắc chắn có phù hợp với quy ñịnh của chuẩn 
mực, chế ñộ kế toán hay không. 

19. Việc ñánh giá tính thích hợp của việc xác ñịnh giá trị hợp lý của ñơn vị ñược kiểm 
toán theo chuẩn mực kế toán, chế ñộ kế toán và ñánh giá bằng chứng kiểm toán 
phụ thuộc vào sự hiểu biết của kiểm toán viên về bản chất kinh doanh của ñơn vị 
ñược kiểm toán. ðiều này càng phù hợp khi tài sản, nợ phải trả hoặc phương pháp 
ñịnh giá có ñộ phức tạp cao. Ví dụ, các công cụ tài chính phái sinh có thể rất phức 
tạp, do vậy việc diễn giải về cách thức xác ñịnh giá trị hợp lý khác nhau sẽ dẫn ñến  
những kết luận khác nhau. Việc xác ñịnh giá trị hợp lý của một số khoản mục, ví 
dụ: chi phí nghiên cứu và triển khai dở dang hoặc tài sản cố ñịnh vô hình ñược 
mua trong quá trình hợp nhất kinh doanh, có thể cần sự xem xét ñặc biệt do bị ảnh 
hưởng bởi bản chất và hoạt ñộng của ñơn vị nếu sự xem xét này là phù hợp với 
chuẩn mực kế toán áp dụng cho ñơn vị ñược kiểm toán. Kiến thức của kiểm toán 
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viên về hoạt ñộng kinh doanh và kết quả của các thủ tục kiểm toán khác có thể 
giúp xác ñịnh các tài sản mà Ban Giám ñốc ñơn vị ñược kiểm toán cần ghi nhận sự 
giảm giá thông qua việc xác ñịnh giá trị hợp lý theo quy ñịnh của chuẩn mực, chế 
ñộ kế toán. 

20. Trường hợp phương pháp xác ñịnh giá trị hợp lý ñược quy ñịnh rõ trong chuẩn 
mực và chế ñộ kế toán (ví dụ: theo quy ñịnh thì giá trị hợp lý của chứng khoán 
ñang ñược giao dịch trên thị trường hoạt ñộng sẽ ñược xác ñịnh bằng giá niêm yết 
thay vì sử dụng phương pháp ñịnh giá) thì kiểm toán viên cần xem xét việc xác 
ñịnh giá trị hợp lý có ñược thực hiện theo ñúng quy ñịnh ñó không. 

21. Một số chuẩn mực kế toán quy ñịnh việc xác ñịnh ñược một cách tin cậy giá trị 
hợp lý của tài sản và nợ phải trả là một ñiều kiện bắt buộc khi ñưa ra yêu cầu hoặc 
cho phép việc xác ñịnh và trình bày giá trị hợp lý. Trong một số trường hợp, việc 
xác ñịnh giá trị hợp lý một cách ñáng tin cậy là không thể ñược do tài sản hoặc nợ 
phải trả không có giá niêm yết trên thị trường hoạt ñộng hoặc các phương pháp 
ước tính giá trị hợp lý khác không phù hợp hoặc không khả thi. Khi Ban Giám ñốc 
ñơn vị ñược kiểm toán cho rằng giá trị hợp lý không thể xác ñịnh một cách ñáng 
tin cậy, kiểm toán viên phải thu thập ñầy ñủ bằng chứng kiểm toán thích hợp ñể 
chứng minh cho quyết ñịnh này và xem xét khoản mục có ñược hạch toán phù hợp 
với chuẩn mực, chế ñộ kế toán hay không. 

22. Kiểm toán viên cần thu thập bằng chứng về dự ñịnh của Ban Giám ñốc ñơn vị 
ñược kiểm toán nhằm thực hiện một hành ñộng cụ thể, và xem xét khả năng 
tiến hành việc này trong trường hợp liên quan ñến việc xác ñịnh và trình bày 
giá trị hợp lý theo quy ñịnh của chuẩn mực kế toán và chế ñộ kế toán. 

23. Theo quy ñịnh của một số chuẩn mực, chế ñộ kế toán, dự ñịnh của Ban Giám ñốc 
ñơn vị ñược kiểm toán về một tài sản hay nợ phải trả là tiêu chuẩn ñể xác ñịnh, 
trình bày và thuyết minh cũng như ñể hạch toán sự thay ñổi của giá trị hợp lý trên 
báo cáo tài chính. Theo các chuẩn mực kế toán ñó, dự ñịnh của Ban Giám ñốc là 
quan trọng trong việc xác ñịnh tính hợp lý của việc ñơn vị sử dụng giá trị hợp lý. 
Ban Giám ñốc cần ghi lại kế hoạch và dự ñịnh của mình về những tài sản hoặc nợ 
phải trả cụ thể theo quy ñịnh của chuẩn mực, chế ñộ kế toán. Phạm vi thu thập 
bằng chứng về dự ñịnh của Ban Giám ñốc tuỳ thuộc vào xét ñoán nghề nghiệp của 
kiểm toán viên. Kiểm toán viên thường phỏng vấn Ban Giám ñốc và thu thập thêm 
bằng chứng  phụ trợ cho giải trình của Ban Giám ñốc bằng cách: 

a) Xem xét việc thực hiện dự ñịnh ñối với tài sản hoặc nợ phải trả của Ban Giám 
ñốc trong quá khứ; 

b) Kiểm tra lại các kế hoạch và tài liệu (nếu có) như kế hoạch ngân sách, biên 
bản các cuộc họp...; 

c) Xem xét các lý do lựa chọn một hành ñộng cụ thể của Ban Giám ñốc; 

d) Xem xét khả năng thực hiện một hành ñộng cụ thể trong những ñiều kiện kinh 
tế  nhất ñịnh của Ban Giám ñốc, bao gồm cả những ảnh hưởng của các cam 
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kết theo hợp ñồng. Kiểm toán viên cũng xem xét khả năng của Ban Giám ñốc 
trong việc tiếp tục thực hiện hành ñộng cụ thể mà có thể ảnh hưởng ñến sử 
dụng hoặc không sử dụng việc xác ñịnh giá trị hợp lý theo quy ñịnh của chuẩn 
mực kế toán, chế ñộ kế toán. 

24. Khi chuẩn mực, chế ñộ kế toán cho phép áp dụng các phương pháp xác ñịnh 
giá trị hợp lý khác nhau hoặc khi không quy ñịnh cụ thể phương pháp xác 
ñịnh giá trị hợp lý, kiểm toán viên và công ty kiểm toán cần ñánh giá liệu 
phương pháp xác ñịnh giá trị hợp lý mà Ban Giám ñốc ñơn vị ñược kiểm toán 
lựa chọn có phù hợp trong từng ñiều kiện cụ thể theo quy ñịnh của chuẩn 
mực, chế ñộ kế toán. 

25. Kiểm toán viên cần sử dụng xét ñoán chuyên môn ñể ñánh giá xem phương pháp 
xác ñịnh giá trị hợp lý có phù hợp trong từng ñiều kiện cụ thể hay không. Khi Ban 
Giám ñốc ñơn vị ñược kiểm toán lựa chọn một phương pháp ñịnh giá cụ thể từ 
những phương pháp khác nhau phù hợp với quy ñịnh của chuẩn mực, chế ñộ kế 
toán, kiểm toán viên cần tìm hiểu lý do chủ yếu mà Ban Giám ñốc ñã lựa chọn 
thông qua việc thảo luận với Ban Giám ñốc ñơn vị ñược kiểm toán. Kiểm toán 
viên cần xem xét: 

a) Ban Giám ñốc ñơn vị ñược kiểm toán ñã ñánh giá ñầy ñủ và áp dụng ñúng các 
quy ñịnh của chuẩn mực, chế ñộ kế toán cho sự lựa chọn này; 

b) Phương pháp ñịnh giá phù hợp với bản chất của tài sản hoặc nợ phải trả ñược 
ñịnh giá và chuẩn mực, chế ñộ kế toán của ñơn vị ñược kiểm toán; 

c) Phương pháp ñịnh giá phù hợp với hoạt ñộng kinh doanh, ngành nghề và môi 
trường kinh doanh của ñơn vị ñược kiểm toán. 

26. Ban Giám ñốc ñơn vị ñược kiểm toán có thể ñã xác ñịnh rằng những phương pháp 
ñịnh giá khác nhau sẽ tạo ra các giá trị hợp lý rất khác nhau. Trong những trường 
hợp này, kiểm toán viên cần xem xét xem ñơn vị ñược kiểm toán ñã xác ñịnh lý do 
dẫn ñến sự khác nhau này trong việc thiết lập phương pháp xác ñịnh giá trị hợp lý 
hay chưa. 

27. Kiểm toán viên và công ty kiểm toán cần ñánh giá phương pháp xác ñịnh giá 
trị hợp lý của ñơn vị ñược kiểm toán có ñược áp dụng nhất quán hay không. 

28. Khi Ban Giám ñốc ñơn vị ñược kiểm toán ñã lựa chọn một phương pháp ñịnh giá, 
kiểm toán viên cần ñánh giá tính nhất quán của ñơn vị ñược kiểm toán trong việc 
áp dụng phương pháp này, và nếu ñơn vị ñã áp dụng tính nhất quán thì việc áp 
dụng nhất quán này có còn phù hợp không khi xét ñến những thay ñổi của môi 
trường, những ñiều kiện cụ thể ảnh hưởng tới hoạt ñộng của ñơn vị, hoặc những 
thay ñổi theo quy ñịnh của chuẩn mực, chế ñộ kế toán. Nếu Ban Giám ñốc ñơn vị 
ñược kiểm toán thay ñổi phương pháp ñịnh giá, kiểm toán viên cần cân nhắc liệu 
Ban Giám ñốc có chứng minh ñược sự thay ñổi này nhằm ñưa ra phương pháp 
ñịnh giá chính xác hơn, hoặc sự thay ñổi này là do có sự thay ñổi theo quy ñịnh của 
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chuẩn mực, chế ñộ kế toán hay do sự thay ñổi trong từng hoàn cảnh cụ thể. Ví dụ, 
việc xuất hiện thị trường hoạt ñộng cho một loại tài sản hay nợ phải trả cụ thể có 
thể cho thấy việc sử dụng phương pháp dòng tiền chiết khấu nhằm ước tính giá trị 
hợp lý của loại tài sản và nợ phải trả này không còn phù hợp nữa. 

Sử dụng tư liệu của chuyên gia 

29. Kiểm toán viên và công ty kiểm toán cần xem xét sự cần thiết của việc sử 
dụng tư liệu của chuyên gia. Kiểm toán viên có thể có những kỹ năng và kiến 
thức cần thiết ñể lập kế hoạch và thực hiện quy trình kiểm toán giá trị hợp lý hoặc 
có thể quyết ñịnh sử dụng tư liệu của chuyên gia. Khi quyết ñịnh sử dụng tư liệu 
của chuyên gia, kiểm toán viên cần xem xét các nội dung quy ñịnh trong Chuẩn 
mực kiểm toán số 620 “Sử dụng tư liệu của chuyên gia”. 

30. Nếu sử dụng tư liệu của chuyên gia, kiểm toán viên cần thu thập ñầy ñủ bằng 
chứng kiểm toán thích hợp chứng minh rằng công việc do chuyên gia thực hiện là 
ñầy ñủ, phù hợp với mục ñích của cuộc kiểm toán và tuân thủ các yêu cầu của 
Chuẩn mực kiểm toán số 620 “Sử dụng tư liệu của chuyên gia”. 

31. Khi lập kế hoạch sử dụng tư liệu của chuyên gia, kiểm toán viên cần xem xét hiểu 
biết của chuyên gia về ñịnh nghĩa giá trị hợp lý và phương pháp mà chuyên gia sẽ 
sử dụng ñể xác ñịnh giá trị hợp lý có thống nhất với ñịnh nghĩa và phương pháp 
mà Ban Giám ñốc ñơn vị áp dụng và phù hợp với quy ñịnh của chuẩn mực, chế ñộ 
kế toán hay không. Ví dụ, phương pháp ñược chuyên gia sử dụng trong việc ước 
tính giá trị hợp lý của một bất ñộng sản ñầu tư, hoặc những phương pháp thống kê 
bảo hiểm ñược áp dụng cho việc xác ñịnh giá trị hợp lý khi trích lập dự phòng 
nghiệp vụ bảo hiểm, những khoản phải thu từ hoạt ñộng kinh doanh nhượng tái 
bảo hiểm hoặc những khoản mục tương tự có thể không nhất quán với các nguyên 
tắc xác ñịnh giá trị hợp lý theo quy ñịnh của chuẩn mực, chế ñộ kế toán. Do ñó, 
kiểm toán viên phải xem xét những vấn ñề này thông qua việc thảo luận, yêu cầu 
hoặc xem xét các tài liệu hướng dẫn cho chuyên gia hoặc nghiên cứu các báo cáo 
của chuyên gia. 

32. Theo Chuẩn mực kiểm toán số 620 “Sử dụng tư liệu của chuyên gia”, kiểm toán viên 
và công ty kiểm toán phải ñánh giá sự phù hợp của kết quả tư vấn của chuyên gia như 
một bằng chứng kiểm toán. Mặc dù chuyên gia chịu trách nhiệm về tính hợp lý của giả 
ñịnh và tính phù hợp của phương pháp ñã sử dụng, kiểm toán viên cần tìm hiểu về 
những giả ñịnh quan trọng và phương pháp ñã sử dụng và xem xét xem các phương 
pháp này có ñúng ñắn, ñầy ñủ và hợp lý không, dựa vào kiến thức của kiểm toán viên 
về hoạt ñộng kinh doanh và kết quả của các thủ tục kiểm toán khác. Kiểm toán viên 
thường xem xét những vấn ñề này thông qua trao ñổi với chuyên gia. ðoạn 39-49 ñề 
cập ñến việc ñánh giá các giả ñịnh quan trọng mà Ban Giám ñốc ñơn vị ñược kiểm 
toán ñã sử dụng, kể cả các giả ñịnh Ban Giám ñốc ñã sử dụng dựa trên ý kiến của 
chuyên gia. 
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Các thủ tục kiểm toán ñối với rủi ro có sai sót trọng yếu trong việc xác ñịnh 
và trình bày giá trị hợp lý của ñơn vị ñược kiểm toán  

33. Kiểm toán viên và công ty kiểm toán cần thiết kế và thực hiện thêm các thủ 
tục kiểm toán ñể xử lý các rủi ro sai sót trọng yếu ñã ñược ñánh giá của cơ sở 
dẫn liệu liên quan ñến việc xác ñịnh và trình bày giá trị hợp lý trong báo cáo 
tài chính của ñơn vị ñược kiểm toán. 

34. Do có nhiều phương pháp có thể sử dụng ñể xác ñịnh giá trị hợp lý, từ ñơn giản 
ñến phức tạp nên các thủ tục kiểm toán cũng có thể rất khác nhau về nội dung, thời 
gian và phạm vi. Ví dụ: Thủ tục kiểm toán cơ bản liên quan ñến xác ñịnh giá trị 
hợp lý có thể bao gồm: (a) ðánh giá những giả ñịnh quan trọng của Ban Giám ñốc, 
phương pháp ñịnh giá, các dữ liệu ñược sử dụng (xem ñoạn 39-49); (b) Thực hiện 
các ước tính giá trị hợp lý ñộc lập ñể xem xét sự thích hợp của cách tính giá trị hợp 
lý theo quy ñịnh tại ñoạn 52; hoặc (c) Xem xét ñến ảnh hưởng của các sự kiện phát 
sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm có liên quan ñến việc xác ñịnh, tính toán giá 
trị hợp lý theo quy ñịnh tại ñoạn 53-55.  

35. Giá niêm yết trên thị trường hoạt ñộng là bằng chứng tốt nhất về giá trị hợp lý. Tuy 
nhiên, trong một số trường hợp việc xác ñịnh giá trị hợp lý có thể sẽ phức tạp hơn. 
Tính phức tạp phát sinh do bản chất của những khoản mục ñược xác ñịnh giá trị 
hợp lý hoặc do phương pháp ñánh giá ñược quy ñịnh trong chuẩn mực, chế ñộ kế 
toán hoặc do sự lựa chọn của Ban Giám ñốc ñơn vị ñược kiểm toán. Ví dụ, trong 
trường hợp không có giá niêm yết ở một thị trường hoạt ñộng, một số chuẩn mực, 
chế ñộ kế toán cho phép việc ước tính giá trị hợp lý dựa trên những cơ sở thay thế, 
như chiết khấu dòng tiền hay so sánh. Các cách tính giá trị hợp lý phức tạp thường 
gắn với sự không chắc chắn về tính ñáng tin cậy của quá trình ñánh giá. Những 
ñiểm không chắc chắn có thể là do: 

- ðộ dài của thời kỳ dự ñoán; 

- Số lượng của các giả ñịnh phức tạp và quan trọng liên quan tới quá trình ñánh 
giá; 

- Mức ñộ chủ quan cao liên quan tới các giả thiết và các yếu tố ñược sử dụng 
trong quá trình ñánh giá; 

- Mức ñộ không chắc chắn liên quan ñến các sự kiện xảy ra trong tương lai hoặc 
kết quả của các sự kiện làm cơ sở cho các giả thiết ñược sử dụng; 

- Thiếu dữ liệu khách quan khi sử dụng các yếu tố có mức ñộ chủ quan cao. 

36. Sự hiểu biết của kiểm toán viên về quy trình ñánh giá, bao gồm cả tính phức tạp 
của phương pháp ñánh giá, giúp kiểm toán viên xác ñịnh nội dung, lịch trình và 
phạm vi các thủ tục kiểm toán cần thực hiện. Sau ñây là những ví dụ về việc xây 
dựng các thủ tục kiểm toán: 

a) Việc sử dụng thông báo giá như là bằng chứng kiểm toán về việc xác ñịnh giá 
trị hợp lý có thể yêu cầu kiểm toán viên phải tìm hiểu về cơ sở xây dựng thông 
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báo giá ñó. ðể kiểm tra việc ñánh giá ñòi hỏi sự hiểu biết về những trường 
hợp mà bản kê giá ñược ñưa ra. Ví dụ: ðối với các chứng khoán niêm yết 
ñược nắm giữ cho mục ñích ñầu tư, việc xác ñịnh giá trị hợp lý theo giá niêm 
yết trên thị trường có thể cần phải ñược ñiều chỉnh theo quy ñịnh của chuẩn 
mực, chế ñộ kế toán nếu như số lượng chứng khoán mà ñơn vị ñang nắm giữ 
là rất lớn hoặc ñang bị hạn chế giao dịch trên thị trường. 

b) Khi sử dụng những bằng chứng do bên thứ ba cung cấp, kiểm toán viên cần 
xem xét mức ñộ tin cậy của những bằng chứng ñó. Ví dụ, khi bằng chứng 
ñược thu thập thông qua việc sử dụng phương pháp xác nhận của bên ngoài, 
kiểm toán viên cần xem xét năng lực, tính ñộc lập và thẩm quyền của người 
ñược xác nhận, kiến thức của họ về thông tin ñược xác nhận và tính khách 
quan của họ ñể có thể kết luận về ñộ tin cậy của các bằng chứng ñó. 

c) Những bằng chứng kiểm toán hỗ trợ cho việc xác ñịnh giá trị hợp lý, ví dụ bản 
ñánh giá của chuyên gia thẩm ñịnh giá ñộc lập, có thể ñược lập vào ngày 
không trùng với ngày ñơn vị ñược kiểm toán yêu cầu phải xác ñịnh và trình 
bày các thông tin trong báo cáo tài chính. Trường hợp ñó, kiểm toán viên cần 
thu thập bằng chứng kiểm toán cho thấy Ban Giám ñốc ñơn vị ñược kiểm toán 
ñã tính ñến tác ñộng của các sự kiện, các giao dịch kinh doanh và những thay 
ñổi của các tình huống phát sinh trong khoảng thời gian từ ngày xác ñịnh giá 
trị hợp lý ñến ngày báo cáo. 

d) Một số công cụ nợ phải có tài sản thế chấp và các công cụ nợ này phải ñược 
ghi nhận theo giá trị hợp lý hoặc phải ñánh giá tổn thất tài sản. Nếu tài sản thế 
chấp này là một yếu tố quan trọng trong việc xác ñịnh giá trị hợp lý hay xác 
ñịnh giá trị ghi sổ của khoản ñầu tư, kiểm toán viên cần thu thập ñầy ñủ bằng 
chứng kiểm toán thích hợp về tính hiện hữu, giá trị, quyền và khả năng chuyển 
ñổi của tài sản thế chấp, bao gồm cả việc cân nhắc xem liệu các hợp ñồng thế 
chấp ñã có ñủ chưa và xem xét liệu những thuyết minh về tài sản thế chấp ñã 
ñược thực hiện theo ñúng quy ñịnh của chuẩn mực, chế ñộ kế toán hay không. 

e) Trong một số trường hợp, những thủ tục kiểm toán bổ sung như việc kiểm 
toán viên kiểm tra thực tế tài sản là cần thiết ñể thu thập ñầy ñủ bằng chứng 
kiểm toán thích hợp phù hợp cho việc xác ñịnh giá trị hợp lý. Ví dụ, việc kiểm 
tra thực tế về một bất ñộng sản ñầu tư có thể cần thiết ñể thu thập thông tin về 
hiện trạng của tài sản liên quan tới giá trị hợp lý của nó, hay việc kiểm tra các 
chứng khoán ñầu tư có thể cho biết những hạn chế trong giao dịch trên thị 
trường của các chứng khoán này có thể ảnh hưởng tới giá trị của chúng. 

Kiểm tra các giả ñịnh, phương pháp ñịnh giá và dữ liệu quan trọng của Ban 
Giám ñốc ñơn vị ñược kiểm toán về giá trị hợp lý 

37. Kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải có hiểu biết về tính ñáng tin cậy của quy 
trình mà Ban Giám ñốc ñơn vị ñược kiểm toán sử dụng ñể xác ñịnh giá trị hợp lý. 
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ðây là một nhân tố quan trọng hỗ trợ cho kết quả ñịnh giá, do ñó nó ảnh hưởng tới 
nội dung, lịch trình và phạm vi của các thủ tục kiểm toán. Một quy trình có tính 
ñáng tin cậy ñể xác ñịnh giá trị hợp lý là quy trình cho kết quả, giải trình và trình 
bày giá trị hợp lý tương ñối nhất quán khi ñược sử dụng trong những hoàn cảnh 
tương tự. Khi kiểm tra việc xác ñịnh và trình bày giá trị hợp lý của ñơn vị ñược 
kiểm toán, kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải xem xét: 

a) Các giả ñịnh mà Ban Giám ñốc sử dụng có hợp lý hay không; 

b) Việc xác ñịnh giá trị hợp lý có sử dụng phương pháp ñịnh giá thích hợp hay 
không; 

c) Ban Giám ñốc ñã sử dụng những thông tin liên quan có sẵn phù hợp tại thời 
ñiểm xác ñịnh giá trị hợp lý hay chưa. 

38. Các kỹ thuật ước tính, các giả ñịnh và việc kiểm toán viên xem xét, so sánh các 
phương pháp xác ñịnh giá trị hợp lý ñã ñược sử dụng trong những kỳ kế toán trước 
với những kết quả ñược thu thập trong kỳ kế toán hiện tại có thể cung cấp thêm 
bằng chứng về tính ñáng tin cậy của những quy trình ñịnh giá của Ban Giám ñốc 
ñơn vị ñược kiểm toán. Tuy nhiên, kiểm toán viên và công ty kiểm toán cần cân 
nhắc những thay ñổi có thể có do ảnh hưởng của thay ñổi tình hình kinh tế. 

39. Kiểm toán viên và công ty kiểm toán cần ñánh giá liệu các giả ñịnh quan 
trọng mà Ban Giám ñốc ñơn vị ñược kiểm toán ñã sử dụng ñể xác ñịnh giá trị 
hợp lý (nếu có), bao gồm từng giả ñịnh riêng lẻ và toàn bộ các giả ñịnh, có 
cung cấp cơ sở hợp lý cho việc xác ñịnh và trình bày giá trị hợp lý trong báo 
cáo tài chính của ñơn vị hay không. 

40. Ban Giám ñốc cần phải thiết lập các giả ñịnh, bao gồm cả những giả ñịnh mà Ban 
Giám ñốc tin tưởng dựa trên tư liệu của chuyên gia, ñể xác ñịnh giá trị hợp lý. Giả 
ñịnh là bộ phận không thể tách rời của các phương pháp ñịnh giá phức tạp hơn; Ví 
dụ, phương pháp ñịnh giá có sử dụng kết hợp ước tính các luồng tiền trong tương 
lai và ước tính giá trị của tài sản và nợ phải trả trong tương lai ñược chiết khấu về 
giá trị hiện tại. Kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải xem xét ñến các giả ñịnh 
quan trọng ñược sử dụng trong phương pháp ñịnh giá và ñánh giá xem các giả ñịnh 
ñó có hợp lý hay không. ðể cung cấp cơ sở phù hợp cho việc xác ñịnh và trình bày 
giá trị hợp lý, các giả ñịnh cần phải phù hợp, trung thực, chính xác, dễ hiểu và ñầy 
ñủ. 

41. Các giả ñịnh cụ thể sẽ thay ñổi tùy theo ñặc ñiểm của tài sản và nợ phải trả ñang 
ñược ñịnh giá và phương pháp ñịnh giá ñược sử dụng (như: phương pháp chi phí, 
phương pháp so sánh trực tiếp, hay phương pháp thu nhập). Ví dụ, nếu phương 
pháp dòng tiền chiết khấu (một dạng của phương pháp thu nhập) ñược sử dụng ñể 
ñịnh giá, thì cần phải có giả ñịnh về các dòng tiền, thời gian chiết khấu và tỷ lệ 
chiết khấu. 



Cung cấp bởi kiemtoankiemtoankiemtoankiemtoan.com.vn.com.vn.com.vn.com.vn 
 

 50 

42. Các giả ñịnh thường ñược hỗ trợ bằng nhiều loại bằng chứng kiểm toán thu ñược 
từ các nguồn trong và ngoài ñơn vị, ñem lại sự hỗ trợ khách quan cho các giả ñịnh 
ñược sử dụng. Kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải ñánh giá nguồn và ñộ tin 
cậy của các bằng chứng kiểm toán hỗ trợ cho những giả ñịnh của Ban Giám ñốc, 
bao gồm việc xem xét các giả ñịnh dựa trên các thông tin ñã thu thập trong quá 
khứ, và ñánh giá liệu các giả ñịnh này có dựa trên những kế hoạch nằm trong khả 
năng của ñơn vị ñược kiểm toán hay không. 

43. Thủ tục kiểm toán liên quan ñến các giả ñịnh của Ban Giám ñốc ñược tiến hành 
trong phạm vi kiểm toán báo cáo tài chính của ñơn vị ñược kiểm toán. Do ñó, mục 
ñích của các thủ tục kiểm toán không phải là ñể thu thập bằng chứng kiểm toán ñể 
ñưa ra ý kiến về bản thân các giả ñịnh ñó. Kiểm toán viên và công ty kiểm toán 
phải thực hiện các thủ tục ñể xem xét các giả ñịnh có ñưa ra cơ sở hợp lý ñể xác 
ñịnh giá trị hợp lý trong phạm vi kiểm toán tổng thể báo cáo tài chính hay không. 

44. Việc xác ñịnh các giả ñịnh quan trọng ñối với phương pháp xác ñịnh giá trị hợp lý 
ñòi hỏi Ban Giám ñốc phải sử dụng các ñánh giá chủ quan. Kiểm toán viên và 
công ty kiểm toán phải xem xét các giả ñịnh quan trọng chứa ñựng các vấn ñề có 
ảnh hưởng trọng yếu tới việc xác ñịnh giá trị hợp lý và có thể bao gồm những vấn 
ñề sau: 

a) Dễ bị ảnh hưởng do những thay ñổi hay sự không chắc chắn về số lượng và 
bản chất. Ví dụ, những giả ñịnh về lãi suất ngắn hạn có thể ít bị ảnh hưởng bởi 
các biến ñộng lớn so với những giả ñịnh về lãi suất dài hạn; 

b) Dễ bị ảnh hưởng do áp dụng sai. 

45. Kiểm toán viên và công ty kiểm toán cần xem xét mức ñộ nhạy cảm của việc ñịnh 
giá ñối với sự thay ñổi của các giả ñịnh quan trọng, bao gồm cả những ñiều kiện 
thị trường có thể ảnh hưởng tới giá trị. Nếu có thể, kiểm toán viên và công ty kiểm 
toán nên khuyến khích Ban Giám ñốc ñơn vị ñược kiểm toán sử dụng các kỹ thuật 
như phân tích ñộ nhạy cảm ñể có cơ sở xác ñịnh các giả ñịnh có tính nhạy cảm cao. 
Nếu Ban Giám ñốc ñơn vị ñược kiểm toán chưa sử dụng các kỹ thuật phân tích ñộ 
nhạy cảm như ñã nêu trên thì kiểm toán viên cần xem xét liệu có nên sử dụng 
những kỹ thuật ñó không. Kiểm toán viên và công ty kiểm toán cần phải xem xét 
liệu các yếu tố không chắc chắn liên quan ñến việc xác ñịnh giá trị hợp lý hoặc 
việc thiếu các số liệu khách quan có ảnh hưởng ñến việc xác ñịnh giá trị hợp lý 
theo quy ñịnh của chuẩn mực, chế ñộ kế toán hay không. 

46. ðể xem xét liệu các giả ñịnh có cung cấp cơ sở hợp lý cho việc xác ñịnh giá trị hợp 
lý hay không, kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải xem xét toàn bộ các giả 
ñịnh và từng giả ñịnh riêng rẽ. Các giả ñịnh thường phụ thuộc lẫn nhau và vì thế 
cần thống nhất với nhau. Một giả ñịnh nào ñó có thể thích hợp khi xem xét riêng rẽ 
nhưng lại có thể không thích hợp khi ñược kết hợp với các giả ñịnh khác. Kiểm 
toán viên và công ty kiểm toán cần xem xét liệu Ban Giám ñốc ñã xác ñịnh các giả 
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ñịnh và nhân tố quan trọng ảnh hưởng ñến phương pháp xác ñịnh giá trị hợp lý hay 
chưa. 

47. Giả ñịnh là cơ sở cho việc xác ñịnh giá trị hợp lý (Ví dụ, tỷ lệ chiết khấu ñược sử 
dụng ñể tính giá trị hiện tại của các luồng tiền trong tương lai) thường phản ánh 
mong ñợi của Ban Giám ñốc về kết quả của các mục tiêu và chiến lược cụ thể của 
ñơn vị. Từng giả ñịnh riêng rẽ cũng như toàn bộ các giả ñịnh chỉ ñược coi là phù 
hợp khi chúng sát thực tế và nhất quán với: 

a) Môi trường kinh tế chung và thực trạng kinh tế của ñơn vị ñược kiểm toán; 

b) Các kế hoạch của ñơn vị ñược kiểm toán; 

c) Giả ñịnh ñã có của các thời kỳ trước, nếu phù hợp; 

d) Kinh nghiệm và những ñiều kiện trước ñây ñơn vị ñã thực hiện trong phạm 
vi phù hợp; 

e) Những vấn ñề khác liên quan tới  báo cáo tài chính. Ví dụ, các giả ñịnh mà 
Ban Giám ñốc ñơn vị ñược kiểm toán sử dụng trong ước tính kế toán về số 
liệu trong báo cáo tài chính khác với giả ñịnh ñể xác ñịnh và trình bày giá trị 
hợp lý; 

f) Rủi ro liên quan tới các luồng tiền, bao gồm cả những biến ñộng tiềm ẩn của 
các luồng tiền và tác ñộng liên quan ñến tỷ lệ chiết khấu, nếu có. 

Khi các giả ñịnh của Ban Giám ñốc nêu lên ñịnh hướng và khả năng thực hiện 
các hành ñộng cụ thể, kiểm toán viên và công ty kiểm toán cần xem xét liệu các 
giả ñịnh này có nhất quán với kế hoạch và các kinh nghiệm trước ñây của ñơn vị 
ñược kiểm toán hay không (xem ñoạn 22 và 23). 

48. Nếu Ban Giám ñốc ñơn vị ñược kiểm toán dựa vào những thông tin tài chính trong 
quá khứ ñể xây dựng các giả ñịnh, kiểm toán viên và công ty kiểm toán cần xem 
xét mức ñộ ñầy ñủ và tính hợp lý của các thông tin tài chính ñó. Tuy nhiên, những 
thông tin trong quá khứ có thể không mang tính ñại diện cho các ñiều kiện hoặc sự 
kiện trong tương lai, ví dụ khi Ban Giám ñốc ñơn vị ñược kiểm toán có dự ñịnh 
thực hiện những hoạt ñộng mới hoặc khi hoàn cảnh thay ñổi không. 

49. Trường hợp Ban Giám ñốc ñơn vị ñược kiểm toán sử dụng phương pháp ñịnh giá 
ñể xác ñịnh giá trị hợp lý, kiểm toán viên và công ty kiểm toán không ñược sử 
dụng những xét ñoán của mình ñể thay cho những xét ñoán của Ban Giám ñốc của 
ñơn vị ñược kiểm toán. Kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải rà soát lại 
phương pháp ñịnh giá và ñánh giá liệu phương pháp ñó có thích hợp và các giả 
ñịnh ñược sử dụng có hợp lý hay không. Ví dụ, áp dụng phương pháp chiết khấu 
dòng tiền có thể sẽ không thích hợp ñể ñịnh giá khoản ñầu tư vào một doanh 
nghiệp vừa thành lập nếu hiện tại chưa có doanh thu làm cơ sở cho những dự ñoán 
về các dòng tiền và thu nhập trong tương lai. 

50. Kiểm toán viên và công ty kiểm toán cần thực hiện các thủ tục kiểm toán ñối 
với các dữ liệu ñược sử dụng ñể xác ñịnh và trình bày giá trị hợp lý và ñánh 
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giá xem giá trị hợp lý này có ñược xác ñịnh một cách ñúng ñắn trên cơ sở các 
dữ liệu và các giả ñịnh của Ban Giám ñốc ñơn vị ñược kiểm toán hay không. 

51. Kiểm toán viên và công ty kiểm toán cần xem xét liệu các dữ liệu ñược sử dụng 
cho việc xác ñịnh giá trị hợp lý, bao gồm cả dữ liệu mà chuyên gia ñã sử dụng có 
chính xác, ñầy ñủ và phù hợp hay không, và liệu giá trị hợp lý có ñược xác ñịnh 
ñúng dựa trên việc sử dụng các dữ liệu và giả ñịnh của Ban Giám ñốc hay không. 
Ví dụ, thủ tục kiểm toán như kiểm tra nguồn dữ liệu, tính toán lại các dữ liệu, rà 
soát lại các thông tin ñể kiểm tra tính nhất quán, và xét xem liệu những thông tin 
về các vấn ñề ñó có nhất quán với dự ñịnh thực hiện các hoạt ñộng ñề cập trong 
ñoạn 22 và 23 của Ban Giám ñốc ñơn vị ñược kiểm toán. 

Xây dựng ước tính giá trị hợp lý ñộc lập nhằm mục ñích ñối chứng  

52. Kiểm toán viên và công ty kiểm toán có thể có ước tính giá trị hợp lý một cách ñộc 
lập (ví dụ, kiểm toán viên tự xây dựng phương pháp ñịnh giá) ñể so sánh với giá trị 
hợp lý mà ñơn vị ñược kiểm toán ñã xác ñịnh. Khi xây dựng ước tính ñộc lập có sử 
dụng những giả ñịnh của Ban Giám ñốc, kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải 
xem xét các giả ñịnh theo quy ñịnh trong các ñoạn từ 39 - 49. Nếu không sử dụng 
các giả ñịnh của Ban Giám ñốc của ñơn vị ñược kiểm toán, kiểm toán viên và công 
ty kiểm toán có thể dùng những giả ñịnh riêng rẽ ñể có sự so sánh với giá trị hợp lý 
do Ban Giám ñốc xác ñịnh. Trường hợp này, kiểm toán viên và công ty kiểm toán 
cần phải hiểu ñược những giả ñịnh của Ban Giám ñốc. Kiểm toán viên và công ty 
kiểm toán phải sử dụng những hiểu biết này ñể xác ñịnh những biến số quan trọng 
và ñánh giá sự khác biệt giữa phương pháp của kiểm toán viên sử dụng so với giả 
ñịnh của Ban Giám ñốc. Kiểm toán viên và công ty kiểm toán cần kiểm tra những 
dữ liệu ñược sử dụng ñể xác ñịnh và trình bày giá trị hợp lý như ñã quy ñịnh trong 
ñoạn 50 và 51. Kiểm toán viên và công ty kiểm toán nên xem xét những quy ñịnh 
và hướng dẫn trong Chuẩn mực kiểm toán số 520 “Quy trình phân tích” khi tiến 
hành các thủ tục trên trong quá trình kiểm toán. 

Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm 

53. Kiểm toán viên và công ty kiểm toán cần xem xét ảnh hưởng của những sự kiện 
phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm ñối với việc xác ñịnh và trình bày giá 
trị hợp lý trên báo cáo tài chính. 

54. Các giao dịch và sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm nhưng trước 
khi kết thúc cuộc kiểm toán có thể cung cấp những bằng chứng kiểm toán thích 
hợp về việc xác ñịnh giá trị hợp lý của Ban Giám ñốc ñơn vị ñược kiểm toán. Ví 
dụ, giao dịch bán tài sản ñầu tư ngay sau khi kết thúc kỳ kế toán năm có thể cung 
cấp bằng chứng kiểm toán liên quan ñến việc xác ñịnh giá trị hợp lý của tài sản ñó.  

55. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm, các tình 
huống có thể thay ñổi so với những tình huống ñã có trong thời kỳ báo cáo. Thông 
tin về giá trị hợp lý sau khi kết thúc kỳ kế toán năm có thể phản ánh những sự kiện 
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sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm và không phải là những sự kiện ñã có vào ngày 
kết thúc kỳ kế toán năm. Ví dụ, sự biến ñộng về giá của các chứng khoán ñược 
giao dịch thường xuyên trên thị trường sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm thường 
không phải là bằng chứng kiểm toán thích hợp về giá trị của các chứng khoán ñó 
vào ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Kiểm toán viên cần tham khảo Chuẩn mực kiểm 
toán số 560 “Các sự kiện phát sinh sau ngày khóa sổ kế toán lập báo cáo tài chính” 
khi ñánh giá bằng chứng kiểm toán liên quan ñến những vấn ñề trên. 

Trình bày giá trị hợp lý 

56. Kiểm toán viên và công ty kiểm toán cần ñánh giá liệu việc trình bày của ñơn vị 
ñược kiểm toán về giá trị hợp lý có phù hợp với chuẩn mực, chế ñộ kế toán hay 
không. 

57. Trình bày thông tin về giá trị hợp lý là một phần quan trọng của báo cáo tài chính 
theo quy ñịnh của chuẩn mực, chế ñộ kế toán. Thông thường, việc trình bày giá trị 
hợp lý là cần thiết ñể cung cấp thông tin hữu ích cho người sử dụng báo cáo tài 
chính ñể ñánh giá tình hình tài chính và kết quả hoạt ñộng kinh doanh của ñơn vị. 
Ngoài những thông tin về giá trị hợp lý phải trình bày theo quy ñịnh của chuẩn 
mực, chế ñộ kế toán, các ñơn vị ñược kiểm toán có thể trình bày thêm những thông 
tin bổ sung về giá trị hợp lý trong Bản Thuyết minh báo cáo tài chính. 

58. Khi kiểm toán việc xác ñịnh và trình bày giá trị hợp lý trong Bản Thuyết minh báo 
cáo tài chính, cho dù ñược quy ñịnh phải trình bày hay tự nguyện trình bày, kiểm 
toán viên và công ty kiểm toán cần tiến hành các thủ tục kiểm toán tương tự như 
các thủ tục ñã ñược sử dụng khi kiểm toán việc xác ñịnh giá trị hợp lý ñã ñược 
trình bày trong báo cáo tài chính. Kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải thu 
thập ñầy ñủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về việc các nguyên tắc ñánh giá là 
phù hợp với chuẩn mực, chế ñộ kế toán, ñang ñược áp dụng nhất quán; các phương 
pháp ước lượng và những giả ñịnh quan trọng ñược trình bày rõ ràng, ñầy ñủ trong 
báo cáo tài chính của ñơn vị. Kiểm toán viên và công ty kiểm toán cũng phải xem 
xét liệu một số thông tin tự nguyện trình bày có phù hợp với hoàn cảnh của báo 
cáo tài chính hay không. Ví dụ, Ban Giám ñốc có thể trình bày giá bán hiện tại của 
một tài sản mà không ñề cập ñến các ñiều khoản quan trọng trong hợp ñồng có thể 
hạn chế số lượng hàng bán trong tương lai gần. 

59. Kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải ñánh giá, liệu ñơn vị có trình bày những 
thông tin về giá trị hợp lý phù hợp với quy ñịnh của chuẩn mực, chế ñộ kế toán hay 
không. Nếu một khoản mục chứa ñựng nhiều yếu tố không chắc chắn, kiểm toán 
viên cần xem xét liệu các thông tin ñã trình bày có ñủ ñể thông báo cho người sử 
dụng báo cáo tài chính về sự không chắc chắn này hay không. Ví dụ, khi Ban Giám 
ñốc cho rằng việc trình bày một giá trị cụ thể là không thích hợp, kiểm toán viên 
cần xem xét liệu việc trình bày về các giá trị, và những giả ñịnh ñược sử dụng ñể 
xác ñịnh các giá trị hợp lý ñó có phù hợp với chuẩn mực, chế ñộ kế toán hay 
không. Kiểm toán viên và công ty kiểm toán cần xem xét liệu ñơn vị có tuân theo 
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ñúng những quy ñịnh về kế toán và trình bày của chuẩn mực, chế ñộ khi có những 
thay ñổi về phương pháp ñịnh giá ñược sử dụng ñể xác ñịnh giá trị hợp lý hay 
không. 

60. Khi không thể trình bày thông tin về giá trị hợp lý theo quy ñịnh của chuẩn mực, 
chế ñộ kế toán vì không thể xác ñịnh ñược giá trị hợp lý một cách ñáng tin cậy thì 
kiểm toán viên cần ñánh giá xem ñơn vị ñược kiểm toán ñã thuyết minh ñầy ñủ 
trên báo cáo tài chính các nội dung theo quy ñịnh hay chưa. Nếu ñơn vị không 
trình bày ñầy ñủ, rõ ràng thông tin về giá trị hợp lý theo quy ñịnh của chuẩn mực, 
chế ñộ kế toán, kiểm toán viên cần xem xét việc không tuân thủ ñó có dẫn ñến sai 
sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hay không. 

ðánh giá kết quả của các thủ tục kiểm toán 

61. Khi ñưa ra ñánh giá cuối cùng về việc xác ñịnh và trình bày giá trị hợp lý trên báo 
cáo tài chính có phù hợp với quy ñịnh của chuẩn mực, chế ñộ kế toán hay không, 
kiểm toán viên và công ty kiểm toán cần ñánh giá sự ñầy ñủ và tính thích hợp của 
các bằng chứng kiểm toán ñã thu thập cũng như sự nhất quán của các bằng chứng 
ñó với các bằng chứng khác ñã thu thập và ñánh giá trong quá trình kiểm toán. 

62. Khi ñánh giá về việc xác ñịnh và trình bày giá trị hợp lý trong báo cáo tài chính có 
phù hợp với quy ñịnh của chuẩn mực kế toán và chế ñộ kế toán hay không, kiểm 
toán viên và công ty kiểm toán cần ñánh giá sự nhất quán của các thông tin và các 
bằng chứng kiểm toán ñược thu thập trong quá trình kiểm toán, cách tính giá trị 
hợp lý với những bằng chứng kiểm toán khác thu thập ñược trong thời gian kiểm 
toán, khi xem xét tổng thể báo cáo tài chính. Ví dụ, kiểm toán viên và công ty kiểm 
toán cần xem xét liệu có mối liên hệ hoặc tương quan giữa các mức lãi suất ñược 
sử dụng ñể chiết khấu các luồng tiền tương lai khi xác ñịnh giá trị hợp lý của một 
tài sản ñầu tư với các mức lãi suất vay vốn thực tế mà ñơn vị phải chi trả cho tài 
sản ñầu tư ñó. 

Giải trình của Ban Giám ñốc 

63. Kiểm toán viên và công ty kiểm toán cần thu thập các giải trình bằng văn bản 
của Ban Giám ñốc ñơn vị ñược kiểm toán về tính thích hợp của những giả 
ñịnh quan trọng, liệu các giả ñịnh ñó có phản ánh ñúng ñịnh hướng và khả 
năng thực hiện những hành ñộng cụ thể của Ban Giám ñốc với danh nghĩa ñại 
diện cho ñơn vị có liên quan ñến cách tính và trình bày giá trị hợp lý. 

64. Chuẩn mực kiểm toán số 580 “Giải trình của Giám ñốc” quy ñịnh các nội dung 
phải sử dụng những giải trình của Ban Giám ñốc như là những bằng chứng kiểm 
toán. Tuỳ thuộc vào bản chất, tính trọng yếu và tính phức tạp của các giá trị hợp lý, 
giải trình của Ban Giám ñốc về việc xác ñịnh và trình bày giá trị hợp lý trên báo 
cáo tài chính có thể bao gồm những giải trình sau: 
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a) Sự thích hợp của các phương pháp tính toán, bao gồm cả những giả ñịnh liên 
quan, ñược Ban Giám ñốc ñơn vị ñược kiểm toán sử dụng ñể xác ñịnh giá trị 
hợp lý khi lập và trình bày báo cáo tài chính theo quy ñịnh, và sự nhất quán 
trong việc áp dụng các phương pháp ñó; 

b) Những cơ sở mà Ban Giám ñốc sử dụng ñể giải quyết những giả ñịnh ban ñầu 
liên quan tới việc sử dụng giá trị hợp lý theo quy ñịnh của chuẩn mực, chế ñộ 
kế toán; 

c) Tính ñầy ñủ và thích hợp của những trình bày có liên quan tới giá trị hợp lý  
theo quy ñịnh của chuẩn mực, chế ñộ kế toán; 

d) Liệu những sự kiện sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm có dẫn ñến việc phải sửa 
ñổi cách xác ñịnh và trình bày giá trị hợp lý trên báo cáo tài chính hay không. 

Thông báo với những người có thẩm quyền 

65. Kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải thông báo những vấn ñề kiểm toán có 
liên quan tới quản lý cho người có thẩm quyền. Do cách tính giá trị hợp lý thường 
ñi kèm với nhiều sự không chắc chắn nên có tác ñộng tiềm ẩn của những sai sót 
trọng yếu trên báo cáo tài chính là ñiều quan tâm của nhà quản lý. Chẳng hạn, 
kiểm toán viên và công ty kiểm toán cần phải thông báo tất cả các khía cạnh, bao 
gồm bản chất của các giả thuyết quan trọng sử dụng trong phương pháp xác ñịnh 
giá trị hợp lý, mức ñộ khách quan của việc xây dựng các giả thuyết ñó và giá trị 
tương ñối của các ñối tượng ñược ñịnh giá hợp lý trên báo cáo tài chính. 

 

* 

*      * 
 


